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MỘT LÔI ĐẶT CHỮ HÓA=HỌC 
Bác-sĩ ĐẶNG VĂN-NGỮ 


_ frong các số báo trước các bạn đã trình bày nhiều lối dich 


tiếng khoa-họe. Các bạn đã đề ý nhất về cách dịch chữ về Höỏa-hoe, 
Ai cũng phải nhận rằng, trong các lối dịch ấy chưa có lối nào hoàn 
bị cả. 


Sau đây tôi xin hiến các bạn mãẩy phép dịch tiếng hóa-họe. 
Muốn thực-hành các phép đặt chữ ấy, tôi đã thử dịch tên tất cả 90 
chất đơn và dịch nhiều chất kép. Đây chỉ nói riêng về chimie miné- 
rale vì chimie organique có nhiều radicaux mới khác, tắt nhiên 
phải đặt thêm chữ và phương-pháp mới. Nếu các bạn xét lối đặt 
chữ như thế này là tiện lợi tôi sẽ dụng công và nhờ các ban giúp 


sức tìm phương-pháp đặt tiếng về chimie organique. sà 


Dịch tên các chất đơn 

Tiếng Việtnam là một thứ tiếng đan-âm (một âm mỗi tiếng), vậy 
nên dịch các chất đơn bằng những tiếng đơn, độc âm; những 
tiếng ấy lại phải là tiếng Việt-nam, chứ không phải tiếng Tàu, Pháp, 
Anh hay Đức và phải có thể dùng giọng Việt-nam mà đọc được, dù 
là tiếng khoa-họe cũng đừng làm quá chướng tai người Việt-nam. 

Đọc tiếng Pháp Bore ai cñng đoán ngay công-thức (formule) 
chữ ấy là B, đọc Baryum tất cũng biết ngay công-thức nó là Ba, v. v. 
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Tiếng dịch ta cũng nên có sự tiện lợi ấy. Muốn đạt được mục-đdích 
cố nhiên là phải theo các công-thức mà đặt ra tiếng. Su 
Mỗi nước đều gọi các chất hóa-học bằng những tiếng khác 
nhấn nhưng viết tên các công-thức bằng một lối giống nhau (Tỷ-du: 
những chất người Pháp gọi là Fer, plomb, Hydrogène, or, argenlt, 
mercure..... người Anh gọi là Iron, Lead, Hydrogen, Gold, Silver, 
Merecure..... và người Đức gọi là: Eisen, Blei, Wasserstoff, Gold, 
Silber, Queeksilber). Nhưng người nước nào cũng viết công thức 
bằng Fe, Pb, H, Au, A, Ha... Bởi vậy tôi do theo công-thức mà đặt 
chữ, thiết tưởng hợp lẽ hơn là lối đặt chữ na ná theo các thứ tiếng 
Pháp, Anh, Đức... _ 

— tần phải đặt theo những phương-pháp nhất định, phòng 
một mai lhoa-họoe phát-minh thêm những chất mới, ta vẫn có thể 
cứ theo phương-pháp mà đặt tên được như thường mà không cần 
phải bàn bạc lôi thôi nữa. Những phương-pháp ấy xin lược kê ra 
như sau này : 

1-) Những đơn chất công thức chỉ có một chữ hữu âm (voyelle) 
hay chữ hữu âm đứng trước một chữ khác có thề ăn vần với nhau 
theo: lối Quốc-ngữ, thời đặt tên các chấtấy bằng cách thêm kh 
trước công thức, thi-duụ ; 


TÊN TÂY  0Ôl6 THỨC TÊN VIỆT-NAM TÊNTÂY  0ÔN6 THỨ TÊN VIỆT-NAM 


lode | Khi Argon _ì ha 

Or AÁu lhau Yttrium b ý khuy (Y==uy) 
Oxygène Ó kho [ndium In khm 2» 
E;uropeum Eu kheu Tungstene W_- khoa(W-==oa} 


2.) Những chất đơn công-thức chỉ gồm có một không âm 
(eonsonne) thời thêm sau chữ không âm ấy chữ iém, 


Ázote N Niêm Bore B Biêm 
Carbone È Chiêm EFluor  “ E Yêm 
_Hydrogène H Hiêm Phosphore P Phiêm 
7 Polassium K liêm Soufre 5 Siêm 
Vanadium V Viêm Xénon X Xiêm 


J.) Những chất công-thức gồm có một chữ hữu âm (voyelle) 
đứng trước chữ không âm (eonsonne), không thể ăn vần với theơ 
lối Quốc-ngữ, thời dịch bằng cách đổo ngượê chữ công-thức rồi) 
thêm chữ ý ở đẳng sau, 


Argent. Ag Gan Actinium Ác Can. 
Aluminnm AI Lan Arsenie As San, bó 
Erhiam., ĐI) Ren Ytterbium Yb Buyn . 


# 


íridium 
Uranium 


Ír 
Ur 


BẶNG-VĂN NGỮ 


Rin 
Run 


ặ 
Osmium 


Os 


¬on 


4.) Những chất công-thức gồm có một không âm (consonne} 
đứng trước một hữu âm (voyelle) Tho dịch ra tiếng việt-nam bằng 
cách thêm chữ MỸ ở sau : 


Baryuam Ba Bam Beryllium Be Bem 
Bismuth Bi Bim Calcium Ca Cam 
Cerium Ge Chem Cobalt Co Com 
Culivre œu Cum Dysprosium Dy Duyn 
Fer Fe Fem Œalllum Ga Gam 
ŒGermanium: Œe Ghem Hẻélium He Hem 
Holmium Ho Hom Lanthane La Lam 
Lithlum L1 Lim Luticium Lu Lum 
Molybdene Mo Mom Neon Ne Nem 
NiekeÌ Ni Nim Polonium Po Phom 
Radium - Ra Ram RhénIum He Hem 
Ruthenium Ru Rum_. Sélinium Se Sem 
Silicium Sĩ Sim Sodium Na Nam 
Tantane Ta Tam Tellure Te Tem 
Thuliam Tu Tum Titane Tì Tim. 


9.) Những chất đơn, 


công-thức gồm có một không âm (con- 
sonne đứng trước chữ N hoặc M, thời thêm OA giữa hai chữ ấy: 


Etain Šn Soan Manganese Mn Moan 
Radon n Hoan Samarium 5m Soam 
Zine ⁄n Zoan 


trước chữ G hoặc chữ H, thêm ÁN giữa hai chữ ấy : 


Mercure 
Rhodium 


Hg 


Rh 


Hang 
Ranh 


Magnẻsium 


Thoriunm 


Ms 
Th 


4) Những công-thức ơồm có một không âm (consonne) Bông 


Mang 
Tanh 


7.) Những công-thức có một chữ không âm đứng trước một 


BCDFLRST thời đối chữ 


trong mấy chữ không âm sau đây: 
không am san như thếểnày: B- © 0D E, L :REB  S:ul 


đôi thành, ..'. . ai ao au ay co ia iu o0a' 
Antimoine Sb Sai Brome Br Bia 
Cadmium cd Cau Chlore C] (heo 
Coesium s Chiu Chrome tr Chia 
Galodinum Gd Gau Hafnium Hí Hay 
Erypton Kr kia Néodvyne Nd Nau 
Niobinm Nb Nai Palladiam Pd Phau 
Platine Pt Phoa Plomb Ph Phai 
Praseodyne Pr Phia Rubidium Rb Hai. 
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4 MỘT LỖI ĐẶT CHỮ HỎA-HỌC 
Seandium Se | Sao Strontium - 
Terbium Th Tai "Thallium 
ZIrconium VĂy Z1a 


Sr Sia 
1Í Teo 


Theo cách đặt chữ ấy, từ tên một chất nào đoán công-thức 
chất ấy rất đê: chỉ lấy tên chất bỏ bớt chữ Kh, lêm, 0a, An, Äƒ hoặc 
Ñ là thấy công-thức ngay (nếu bớt chữ Ñ phải đảo ngược hai chữ 
còn lại). Nếu chữ tên gồm có một không âm đứng trước hai chữ 
hữu âm thì cần phải đồi hai chữ hữu âm ấy thành một không àm 


theo thê lệ số 7. 


Dịch tên các chất kép 


Mật đặc tính của chữ Việt-nam là có dùng mấy thứ dấu: huyền 
sắc, nặng, hỏi (1). Ta nên lợi dụng các dấu ấy đề chỉ số nguyên tử 


(atome) và định rằng : 
Không giấu 
Giấu huyền (+) 
— Sắc (7) 
— hỏi (7) 
— Tiặng 

Thí dụ: “ xôi t, 

—_— Atome đoxygèene O 
Molécule doxygène O2 
€Œzone Q3 

Muốn gọi một chất kép ta sẽ 

và định lệ sau này : 


bất đầu gọi chất Hiêm (H) 
Thí dụ : 
" Aecide chlorhydrique 
— sulfhydrique 
— hypophosphoreux 
——_ phosphoreux 
——=_ orthophosphorique 
— hypoazoteux 
— ä3Z0l€eux 
— 8Z0fique 
sulfureux 
— su1[0yique 


== Kho ` 


= Khò 
= Khó 


1 nguyên-tử 


St G2 1° 
| 


ghép tên các chất đơn với nhau, 


HGI — 
H2  —= 
H3 PO2 — 
H3 PO3 —- 
H3 PO1 — 
H2 N2O02—= 
HN023.= 
H NO3 
H2 SO3 
H2 S01 —= 


| | 


| 


1.) Acides (Thiêm) (2): Gọi tên những chất aeide (Thiêm) ta sẽ 


Hiêm eheo 
Hiềm siêm 
Hiếm phiêm khò 
Hiếm phiêm khó 


'Hiếm phiêm khỏ 


Hiềm niềm khò 
Hiệêm niêm khỏ 
Hiêm niêm khó 
Hiềm siêm khó 
Hiềm siêm khỏ 


(1) Tôi kHông nói đến giấu ngã (_) vì nung ở Năn -kỳ và Trung-kỳ 2Ù lấn 


giấu ấy với giấu hỏi (s). 


ĐĂNG~-VĂN NGỮ 


——————x ——-_-— 


- “——————-—---—- - :z B_ 


— hydrosulftreux 
— hyposulfureux 


..„ÿýy. c_ c cc.c(iỤ6. TSỊj J2 yC 


H2 S201 
H2 S2O3 — 


5 
Hiềm siềm khỏ 
Hiềm siềm khỏ 


Như thế ta đã tránh, khỏi phải dịch những chữ lủng củng như 


ortho, hypo, hydro... 


_—_ +) Base (khiêm): (2) Gọi tên các chất Base (khiêm) ta sẽ bắt 
đầu bằng hai chữ cần trong các chất ấy là OH (kho Hiêm) thí-dụ : 


Soude 

Potasse 

Hydrate Ferreux 
Hydrate Ferrique 


OHNA 
HOE 

(0H»23 Fe 
(OH)3 Fe 


= kho Hiêm nam 

==_ kho Hiêm kiêm 
khò Hiềm Fem 

==_ khó Hiếm Fem 


3.) Anhydride dacide hay de base (Khól) (2) — Muốn gọi tên 
các Anhydride (KhóU) ta sẽ bắt đầu bằng chữ Kho (Ó) thí dụ : 


Oxyde d'argent 
—  CHỈVF€UX 


€@ Ae2 
@ Cu2 
() Cu 
O0N2 
0N 

03 N2 
O2N 
O5.N2 
9:32 


P2 Q3 


— CuUIVriIque€ 
Protoxyde d”azote 
Bioxyde đ'azolte 
Anhydride azoleux 
Peroxyde dazote 
Anhydride azotique 
Anhydride nhosphorique 
Anhydride phosphoreux 


=_ kho gàn 
=_ kho cùm: 
kho cum 


kho niềm 
—= kho niêm 
t> ' 5 .—^¬— 
=_ khỏ niềm 


== khò niềm 
=_ kho niềm 
= kho phiềm 


4.) 5els (Thi) (2) — Gọi các tên sels (Thim), ta bắt đầu gọi 


chất kim (Métal) 


Cacl 


—= Nam cheo 


Những sels aeides, tất nhiên phải gọi chất H (Hiêm ra trước 


theo lệ kề trên rồi đến chất kim (Métal) 
Phosphate bisodique HNa2 PỌI 
Phosphale monosodique H2 Na PO1 
Sulfate de sodium Na2 SO1 
Sulfate aeide đe sodium HNa SOI 
2.) Radlecaux: — Những nguyên chất 


=_ Hiêm nàm phiêm khỏ 
= Hiềm nam phiêm khỏ 
=_ Nam siêm khỏ 

= Hiêm nam siêm khó 
thường hay hợp với nhau 


để thành radieaux, không di dịch trong các rẻaclion có thề nối 


nhau bằng chữ ai. Thi dụ: 
Radieal azotile NO2 
—  sulfuryle S02 
—  phosphoryle PO 
ST GÀ IUOOUHVIE . ào, 


(2) Ở cuối bài tôi sẽ giải nguyên do của các 


I 


Niêm at khò 
= Siêm at khò 
= _ Phiêm al'kho 
= Chiêm atklho 


chữ này, 


| 
Ì 
l 
" 
| 


6 MỘT LỖI ĐẶT CHỮ HÓA-HỌC 
-—  Oxydryle OH = kho at Iliêm 
Anion sulfurique SOt1 =_ Siêm at khó 
— mĨÌfFiqHU NO3 =_ Niêm at khó 
PQO2 =  Phiêm at khó 
SO35 =  Siêm at khó v. 


Muốn chỉ số radieaux tronø một chất kép ta sẽ dùng số mục 
đặt sau tên radical. Thi dụ : 


AÄcide persulfurique H2(SO19) 2= Hiềm Siêm at khô hai 
—. đithionique H2(SO3)2 =_ Hiêm siêm at khó hai 
— trithionique H2 (SO3)2S =_ H êm siêm at khó hai siêm 
—_ tẻtrathionique H2 (SO3)2S3— HiềỀm siêm atkhỏ hai siêm 
— pentathionique H2 (SO3)2Sa—_ Hiềm siêm at khó hai siễm 
—— hypophosphorique H+1(PO3)32. —= Hiềm phiêm at khó hai 
— pyrophosphorique P2O7H1 =  HI (PO3)2 O -— Hiểm 


phiêm at khó hai kho 
EFerrocyanure de potas- 


siuimm KH Fe(CN)6= Kiêm Fem chiêm at niềm 
sảu 
Ferrieyanure de potassium l3 Fe (CN)6 = Kiếm [em chiêm at niêm 
sản 
Nitrate de diehloroecobaltitétramine 
CI2 Co (NH3)0ÑO3 — Chèo com Niêm at Hiếm 
bốn Niêm khó 
Sulfate dalumine A3 (SOĐ3 —_ Làn siêm at khó ba 
Phosphate triealeique A3 (Ó4)2 —=_ Cám phiêm at khó hai. . 


Ta thấy nhờ có lối gọi radieal ấy ta đã dịch một cách đề dàng 
những tên rất lủng củng như NiIrate de diehloroeobaltitẻtramine, 
và ta thấy có chất nào có số nguyên tử to (như sulfate d'alumine có 
12 nguyên tử Kho) cũng có thê dùng 4 giấu trong vần quốc-ngữ 
mà dịch được. _ 

Xem các thê lệ kề trên ta thấy đọc chất nào bắt đầu bằng Hiệêm 
(H) biết ngay chất ấy là acide, bắt đầu bằng Kho Hiêm (OH) biết 
ngay nó là base, bắt đầu Kho biết ngay là anhydride, bắt đầu bằng 
tên một chất kim khi biết ngay là một chất sel. Vậy không cần 
phải thêm trước tên các chất ấy những chữ chỉ tánh (như acide 
hydroxyde, oxyde v. v...) nữa. 

Đùng cách đặt chữ theo lối nói lái của ông Đinh văn-Dư ta có 
thê dịch tánh các chất vô cơ như sau này : 

Acide (Thêm Hiêm) = Thiêm 
Base (ho Hiểm) = Ehiêm 


Anhydride (Thêm Kho) = Tho 
Sel (Thêm Kim) = Thim. 
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VẦN-ĐỀ GIA0-THÔNG TỪ QUẢ 
ĐẤT SANG CÁC HÀNH -TINH 


Giáo-sư NGUY-NHƯ KONTUM 


(theo.lài-liệu của A. Ananofj}) 


Cuộc sinh-hoạt trên không~trung 


Kỳ trước chúng ta đã xem qua những quï đạo phải theo đề đi 
đến các vì sao. Hôm nay chúng ta hãy xét kỹ những điều-kiện của 
một cuộc hành-trình xa xăm ấy. 

Điều thứ nhấi là hiện nay chúng ta chưa biết một tí øì về ảnh- 
hưởng mà thân-thê ta phải chịu đựng lúc chiếc tầu-phảo đang tiến, 


-_ và liệu ta có thê thắng nồi những ảnh-hưởng ấy Sg 2 c0 Vậy thì 


" F 


trước hết, chúng ta cần phải kiếm xem thử trong một cuộc viễn-du 
như thế, có thê eó những điều nguy-hiềm øì, về hạng nào và khinh- 
trọng ra sao, đề chúng ta đề phòng trước, chớ không nên nhắm mắt 
đi bừa, sau này có điều phải hối. Hiện nay, chúng ta đã có thề xét 
qua mấy biến-tượng của vấn-đề ấy, dựa theo các định-lệ của khoa 
Vật-lý-học và những đêu kinh-nghiệm chúng ta đã cỏ. 


1') Tăng trọng-lực. — Ta thử tưởng-tượng lúc nhiên-liệu đã 
bắt đầu cháy, tàn~p áo bắt đầu tiến lên trên không. Tốc-độ của 
chiếc tàu, ban đầu còn thấp, sau tăng dần lên; mà chính vì tốc-độ 
càng tăng thì trọng-lực càng cao lên. Thành thử từ lúc tàu phảo 
bắt đầu chay chậm cho đến lúc lấy đủ độ nhanh đề ra khỏi vòng: 
hấp-dẫn của Quả-đất, tốc-độ càng tăng nhanh chừng nào thì thân-. 
thê ta càng thấy nặng lên chừng ấy. Liệu chúng ta có thề chịu nồi 
sức nặng ấy không? 
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Muốn trả lời câu hỏi ấy, ta cần phải xét đến những điều kinh- 
nghiệm đã cho ta biết thân-thề ta có thề chịu đựng được một gia- 
tốc độ tối cao là bao nhiêu, và có những cách øì đề phòng được: 
những nỗi nguy-hiễm vì gia-tốc độ quá cao. 

Ai cũng biết lúc ta đứng trên cao nhảy xuống, thì chủng ta rơi 
theo một vận-động gia-tốc, nghĩa là độ nhanh cảng lúc càng cao 
lên, mỗi một giây thì độ nhanh tăng thêm đến 9 thước, 80 trong 
một giây: người ta nói rằng gia-tốc-độ trong vận-động gia-tốc ấy 
cao đến 9,80 thước trong một giây, trong một giây. Và gia-tôc-độ 
ấy người ta cũng quen gọi là gia-tôc-độ của trọng-lực hay là gø. Gia- 
tốc-độ ấy nó là phát-biền của trọng-lực, tức là nói về cäm-tưởng cá- 
nhân, nỏ cho thân-thể ta cảm-giác rằng ta nặng. Cảm-giác ấy phần 
nhiều vì ta cảm thấy các cơ-quan trong thân-thê chồng ép lẫn nhau; 
nhưng eững không hẳn vì thế mà thôi, là vì lúc ta phải lộn hẳn đầu 
xuống dưới và chân lên trên ta cũng vần còn cái cam-giác (rọng- 
lực ở thân-thê. 

Nói về thí-nghiệm thì trong các cuộc bay diễn, người ta đã 
từng thử xem thân-thề ta có chịu đựng được những gia-tốc-dộ cao 
hơn ø không. Thì người ta biết được rằng nếu trong khoản thời- 
gian-độ 10 đến 20 giây, mà thân thê phải chịu một gia-tốc-độ tăng 
thêm đến 4, 5 ø, thì ta có nhiều cảm-giác rất khó chịu. Không thế 
mà thôi, huyết lại đồ đồn xuống chàn, người ta thành mù hẳn, mất 
cả trí phán-đoán. _ 

Năm 1928, hãng Willi Vorlop Jun, ở Hanover, có làm một cải 
máy chay vòng đề khảo-eửu về những ảnh-hưởng của một gia-tốc-độ 
cao và hành-động làu đài trong thân-thể của người ta. Họ đã 


nghiệm được rằng nếu gia-tốc-độ chỉ cao bằng 2, 3g thì tim và phôi. 


vần vận-chuyên tuần-tự, và trí-nhớ vẫn giữ được hoàn-toàn. Trái 
lai thân-thẻ rất khó chịu đựng được sức ép lên trên thành buồng, 
và chân tay cử-động không được dê dàng mấy. 

Nếu gia-tốc-độ tăng lên bằng ‡1,5gø thì đầu 'người thi-nghiệm 
phải quay về trục máy mới khỏi được mất thắng bằng, còn nếu 
quay chân về trục máy, thì người ấy phải mê đi. 


Những ảnh-hưởng ấy lại nhẹ đi nếu người ấy biết trước nó sẽ: 


đến, và nếu cuộc thí-nghiệm làm lại nhiều bận thì thân-thề hình 
như quen dần và giỏi chịu hơn lên. Vậy thì ta có thề mong rằng 
trước lúc chiếc tàu-pháo cử hành, người khách-hành có thê luyện- 
tập thân-thề trước đề chịu đựng những gia-tốc-độ từ 2:đến 3ö, 
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nhưng không thê bắt họ chịu được một gia-lốc-độ cao đến 4g mà 
không xếp đặt riêng cho họ. 

Kết cục những điều xét đoản trên này, ta tưởng rằng muốn giải 
quyết vẫn-đề trên này, không gì hơn là cho chiếc tàu đi một cách 
ôn hòa, và gia-tốc-độ chỉ nên tăng dần dân, một cách rất điều-độ. 

9: Mất trọng-lực. — Thi dụ rằng vẫn-đềê trên này đã giải- 
quyết được ồn thỏa, sau độ mươi phút thì chiếc tàu-pháo đã đủ 
nhanh để ra khỏi vòng hấp dẫn của Quả-đất. Lúc ấy chúng ta đã 
có thề thôi đốt pháo mà đề cho chiếc tàu tự nhiên tiến nhờ đà đã 
sẵn có. Vì rằng lúc ấy không có sức gì cẩn trở sự tiến của tàu nữa, 
sức hấp dẫn của Quả-đất lúc ấy nến còn thì cũng hút nhẹ mà thôi, 
thành độ nhanh cũng bởi đần nhưng bớt rất íI. 

Đến bậc ấy thì những hành-khách đã có thê kiêu-hãnh được 
rằng đã thoát khỏi thời-kỳ nguy-nan. Nhưng cũng chưa hết được 
nổi khó khăn, và sau này còn sẽ phải gặp nhiều điều bất ngờ làn 
họ phải ngac-nhiên và xao lắng công việc. 

Là vì bắt đầu từ lúc thôi đốt pháo, chiếc tàu và tất cá vật liệu 
trong tàu, cững như hành khách, thây đều vì đà sản cỏ mà cùng 
tiến thẳng theo con đường đang đi. Cũng vì thế mà chiếc tàu và 
những nhàn-vật trong tau đã trở nèn một thế-giới độc-lập hẳn, 
không biết trọng-lực là gì nữa. Thân-thê ta lúc ấy sẽ có cái cảm- 
giác như đang rơi trong không, đầu không đè lên vai nữa, vai không 
đè lên bụng, bụng không đè lên chân, và chân cũng không đè nốt 
lên trên sàn, vì sàn chính cũng như ta, đang rơi theo ta. Cái cảm- 
giac lạ lùng ấy, nến không khó chịu hán thì ít nữa cũng mới mẻ và 
kỳ dị. 

Hơn nữa, dù cho thân-thê ta có dần dần quen với cái cảm-giác 
ấy chăng nữa, thì ta cũng chưa làm sao qui-định các cử-chỉ của ta 
cho hợp với cái cuộc đời mới ấy được. Thí dụ nếu ta bỏ rơi quản 
bút chì của ta, ta sẽ nơac-nhiên biết bao nhiêu, lúc ta thấy rằng 
quản bút vần năm yên chỗ ta vừa buông ra, lơ lửng trên không mà 
không rơi xuống sàn. Nếu không may mà ta lại nhanh tay với lấy, 
cái cử-động ấy cũng đủ đề đưa ta vào đập mạnh nơi thành buồng. 
Là vì lúc ấy người ta đã thành nhẹ bồng, nhẹ hơn lông hồng, 
thành thử n u ta đang ngồi mà đứng đậy tự nhiên như không, thì 
cải cử động ấy cũng đủ đề bắn người ta lên trên trần buồng. Rồi 
_nếu ta còn chống chở, thì thân thể ta lại sẽ bật xuống sàn, đề rồi 
lại bắn lên trên trần, mỗi lần là sầy da bưu trán như những lúc ta 
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: ngã manh. Cho nên muốn tránh những đều khó chịu ấy ta cần ghấi 

\ phòng -ăn trong buồng rất nhiều lay nắm đề vin theo đấy màả dời 

ị từ chỗ này sang chỗ khác: : 

ắ Ễ Lại còn hề l:1 đụng đến vải gì là nó bắn đi ngay, chai ImnmƯẽ CỎ 

\ thể lộn nzược lại mà mực không đỏ, rô bát quay lộn mà bát không 

l rời: Mà bít kỳ vật øi trong tàu cũng thế eä, nếu ta không mắc vào 


| một ebõ chắc chắn, có móc giữ lại, thì về sau chúng ta khó lòng mà | 
xếp đặt lại cho có ngăn nắp. Trái lại, chúng ta lại được cái lợi là 
không cần đến bàn, ghế, giường nữa, vì ta muốn đứng, ngồi hay 

mằm đâu cũng được mà dù: thể nào cũng không mỏi; eòn vật dùuøg 

thì đề lũng lắng đâu mà chả được, đề đâu là nằm đấy, chẳng rơi 

rớt gì được. 


+} Nhưng cải lợi vẫn không cập cái hại. Ngoài mấy đều gọi là thú- 
vị như trên nảy, còn biết bao nhiêu đều khó chịu, Thi dụ lúc n 
| uống, đồ ăn vi mất trọng-lựce nuốt nó không xuống nữa, phải cố - 


| hết sức mà dẫn xuống nó mới chịu đi cho Nước, thì liện nhất cỏ 
: lẽ lại phải đựng trong những bình bằng cao-su đề lúc nào khát là : 
` đất ống vào trong miệng và bơm nước vào ! 


| 1u TỊCH lúc muốn soạn thức ăn lại cũng khó khăn như thể: đun í 

nước phải đợi những 21 giờ mới sôi, mà trong 24 giờ ấy phải luôn 
L luôn quấy nước cho nỏ nóng đều, v. v. Còn biết bao nhiêu đều hoặc 

t khó chịu, hoặc lạ lùng hơn thế nữa, chúng ta phải đề ý luôn mới 
E quen được. _ 


+... Và những hiện-tượng ấy không những chỉ xây ra trong buồng 
,khách mà thôi, chính chung quanh tàu cũng thế : nếu không may ta 
có bị «TƠI »ra ngoài chăng nữa, ta cũng sẽ lấy làm ngạc nhiên mà 
thấy rằng ta không bị hút về quả Đất, hoặc về một vì sao nào cả; ẵ 
_ “chúng ta chỉ sẽ đương nhiên mà đi kèm một bên chiếc tàu, giống c 
, 


“như cả ta lần tàu đang đứng yên một chỗ nào. 

Nhờ thế, chúng ta có thê nghĩ đến vấn-đề đi dạo chung quanh 
âu. Cố nhiên là phải mặc những bộ giáp riêng, có đủ khí cụ đề 
l "quay. về tàu được chắc chấn, c có đủ hơi đề thở, v. v.- 


| “và 3) Trọng- -lực nhân-lao. — Tuy thế, chúng ta hiện nây không 


ị được rõ nếu thân-Lhề có đề tập quen đề sống trong một thế-giới. mà | 
ị trên dưới đều như nhau không. Và sợ có thê có . trầm- ä 


"trồng đến các cơ-quan trọng-yếu. 
Theo điều xét đoán của vài nhà sinh-hóa-học, thì thân-thể ta C 
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thê sống trong một trunø-gian không cỏ trọng-lực mà không hề việc 
øì hết cả: những cơ-năng sinh-hoạt, như hô-hấp, như huyết dịch 
tuần-hoàn, đêu không quan-hệ gì với trọng-lực tất cá. Chả thế sao 
ta muốn cho thân-thề ta đứng hay nằm vần rất dễ dàng, không thấy 
khó chịu đau khô gì cả. Suy vậy thì nếu chúng ta thoát khỏi cái 
thời-kỳ tăng trọnz-lực thì cuộc viễn-du của chúng ta sẽ phải dễ 
dàng và lành lặn, nhưng dù sao chúng ta cũng nên nghĩ đến cách 
ngăn-trừ những trạng-thái rối loạn trong cơ-thê, nếu không may 
nÓ XâY ra. 

Muốn trừ pạn ấy, người ta đã nghĩ đến vắn-đề gây ra một trọng 
lực nhân-tao. Có hai cách hiện nay người ta cö-vũ: một là quay 
buồng khách cho chạy vòng rất nhanh như một cái vụ, tất nhiên 
những người vật ở trong buồng sẽ chịu ảnh-hưởng của một sức 
manh có thế lia xa trung tâm-điềm, ấy là «ly-tàm-lực». Nhưng 
muốn cho ly-tâm-lựưe ngang bằng trong-lực thì phải bắt buồng quay 
rất nhanh, thể nào hành khách cũng không chịu nồi được khối 
choáng váng. Nhà kỹ-sư Mỹ Noẽl Deitsch khuyên nên dùng một 


- chiếc tàu làm bằng hai mảnh, đến lúc đã đến độ-nhanh cần-yếu 


thì hai mảnh lia nhau ra, chỉ mắc nhau lại bằng một sợi thừng đài 
độ 200 thước, rồi cho hai mảnh xoay vòng quanh nhau. Nhờ bán- 
kính đài hơn, không cần phải quay nhanh lắm, hành khách nhờ 
vậy tránh khỏi tình-thế mất trọng-lực. 

Có người khuyên nên cho hành-khách ngủ mê bằng cách cho 
hít một thứ thuốc mê bằng ôc-xyt ni-tơ và ôc-xy, Rồi lúe gần đến 
đích, có máy xả mê cho hành khách dậy. 

Nhưng cách giải-quyết thứ nhì có lề thỏa mãn hơn: đỏ là cách 
cho chiếc tàu pháo vàn-động với một gia-tốc-độ bất di-dịch, từ lúc 
khởi hành cho đến lúc gặp đích, Vì iúc nào tàu cũng đi theo một 
øiì-tốc vận-động nên trọng-lực không thay chuyên. 

Hơn nữa, cuộc hành-trình sẽ nhờ đỏ mà rất mau chóng, đỡ 
khỏi phải mang theo nhiều thức ăn, 

Nhưng cũng vì đấy mà thấy ngay sự nguy hiềm. Là đến lúe chiếc 
tàu đến đích, thì tốc-độ sẽ cao vô cùng: nếu đi đến Kim-tinh chẳng 
han thì tốc-độ sẽ đến 2.320.000 cây số trong một giờ, còn nếu đến 
Hỏỗa-tinh thì độ nhanh sẽ lên đến 3.180.000 cây trong một giờ! Nếu 
giữ tốc-độ ấy mà xuống «đất» ở hành-tỉnh thì không nói ai cũng 
biết rằng chiếc tàu sẽ vỡ tan tành ra tro. Vậy nên cần phải nghĩ 
đến vấn-đề ha bớt độ-nhanh đề xuống cho khỏi nguy-hiềm. 
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4') Hạ tốc-độ. — Nếu gặp một hành-tinh cỏ một bầu không-khí 
bao bọc, thì Walter Hohmann đề-nghị cho chiếc tàu xoay vòng 
chung quanh vị hành-tỉnh, theo những vòng thuẫn nhỏ dần, đề cho 
chiếc tàu co vào không-khí mà chậm dần eho đến lúc có thể ha nhẹ 


xuống như máy bay liệng. 


Còn mấy hành-tinh không có không-khi bao bọc, như Mặt 
Trăng, thì cố nhiên không dùng được kế trên, Phải dùng cách lộn 
đầu chiế ø tàu, rồi dùng pháo mà cần trở sức tiến của nó, cũng tựa 
hồ như người cầm máy ô-tô, muốn cho nó chóng ngừng, đổi số 
cho máy chạy lù!. 

Đ) Văn - đề Itrạm trên không. — Trong các vấn-đề cần phải 
giải-quyết trước khi nghĩ đến chuyện đi xa, chúng ta thấy một vấn- 
đề quan yếu, là vấn-đề chở nhiên-liệu đủ dùng đề ra khối vòng hấp 
dần của Quả-đất, còn nói chỉ đến vấn-đề hạ xuống hành-tinh, 
hoặc vấn-đề trở lại Quả-Đất. Khó khăn-nhất về vấn-đề này là 
chiếc tàu lúc di nặng hơn lúc đến gấp bội bội phần. Chỉ nói đến 
chuyện lên mặt Trăng, môi một cân mang đến đích là phải dùng 
đến 599 cân nhiên-liệu, thành thử lúc đi 600 cân mà lúc đến chỉ 
côn có mội lÌ 

Nhưng nếu mà khới hành từ một chỗ :nào xa Quả-Đất thì cố 
nhiên cân ấy sẽ nhẹ hơn nhiều. Thi du nếu bắt đầu đi từ 4500 thước 
trên không-trung thì số 599 cân trên kia sẽ sụt xuống 430. Và càng 
đi cao lên, số ấy cảng hạ xuống, vì ra ngoài xa, sức hấp dẫn của 
Quả-Đất mà mình phải thắng càng nhẹ dần. 


Gñuø vì thế mà nhiều nhà khảo eứu như Ziolkousky, Oberth, 
Nordung đã nghĩ răng nếu đặt được vài cái tram ngoài Quả Đất 
ta thì cố nhiên là vấn-đề viên~du của ta sẽ dễ giải-quyết hơn 
nhiều. Vấn-đề đặt trạm ấy không phải là không thê giải quyết được, 
nhưng ta cũng có thể nghỉ ngờ rằng nó chưa hắn đã cốt yếu cho việc 
đi xa của ta. Cũng như vấn-đề đặt trạm ở giữa Đai-Tây Dương chưa 
giai-quyết xong mà đã có người bay vượt đai-hải ấy, từ Âu sang Mỹ. 
Biết đâu về vấn~-đề này lại không như thế. Ta cũng mong lắm. 


Kết luận 


Đề tam kết luận mấy "bài này, lôi xin nhắc lại rằng ở các nuớc 
Đức, Hòa-lan, Nơa, Mỹ, Anh Ý và Ba-lan, v. v, người ta đang hăng- 
hái khảo-cứu về tàu pháo và về các vắn-đề có bô ích cho việc 
giao-thông về sau. Cồng cuộc tiến hành một càch thỏa mãn, và dù 
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căng chủng ta không thê đoán trước đến năm nào sẽ thực hành 
được, chúng ta cũng mong được ngày ấy cũng không xa lắm. Hiện 
nay chúng ta còn phải biết rõ xem lúc lên trên không-trung, ta sẽ 
gặp những trường-hợp gì, có phải nóng lắm hay lạnh lãm không, 
và có thể có những quang-tuyến ác-hại mà ở Quả Đất ta, không- 
khí đã lọc đi rồi không? Những điều ấy, một ngày kia khoa-học 
phải trả lời cho ta biết, mà có lề là nhờ kỹ-thuật hàng không hiện 
giờ họ đìng tìm kiến cách bay lên trên những từng không-khí càng 
ngày càng cao, lên tàn tăng tnh-khí (stratosphere). Có lẽ đó cũng là 
bước đầu của khoa « Thiên-văn hàng không »: 

Kỳ sau chúng ta sẽ xem xét nếu chúng ta lên được trên một vị 
hành-tinh rồi, ta có thê sống còn trên ấy không. Đó tưởng cũng là 
là một vấn-đề quan-hệ cho kẻ mao-hiểm muốn đi xa nhưng cũng 


muốn tồn tai đề về chô cũ. 
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Kÿỹ-sư NGHIÊM XUÂN THIỆN 


Hai bạn H, x. Hần và T. q. Bửu đã giải quyết vấn đề này bằng 
toán học. Nay tôi xin lạm xét vấn đề đó về phương diện lý học. 
Trong bài này tôi coi chất lượng của mỏ chày đối với chất lượng 
của cần chay là không đáng kề. Theo cơ học, muốn cho khi chày 
vận chuyển, không có phản lực ở trục O, mỗ chày phải đặt tai điểm 
C. Nếu ta gọi đoạn giài O € là x, và đoạn giài O G là b, và bán kinh 
hồi chuyền của cần chày đối với trục O là k (xem hình số một) ta 
phải có b ><x =— k? (1) 


lẺ Phương trình này hai bạn Hãn và Bủu đã dùng trong kỳ trước. 
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Nay nếu ta dùng cần chày làm một quả lắc kép (pendule com- 
posẻ) cho nó lắc lư quanh trục Ö, và nếu ta gọi Q là góc đề định vị- 


3 
trí của cần chày, = ở là hệ hàm số bậc hai (dérIvée seconde) của 


+. và ø là gia-tốc-độ của trọng lực (accélération de la pesanteur) 
phương trình của sự vận động của cần chày sẽ là: l4 GIAN số 2) 
a 


M k” -H Ế, — — g b + (góc 3 nhỏ) hay là: ch : 8D 0o 
tội si he ae xui chu-kỳ (période) của quả lắc kép ra bằng cần 
| : DAI it siếp: 
chày là: T =— C=^ Ó). 
vbg 


Đồng thời ta có thẻ lấy 
một sợi chỉ một đầu buộc 
một viên đả hoặc một 
cục chì, sợi chỉ đó sẽ 
dũug làm một quả lắc 
đơn (pendule simple). 

Theo toản học hay 
lý học chu kỳ của quả 
lắc đơn ấy là: 


S 
T:=27rV R (3)1 đây 
là gọi chiều giài của sợi 
chỉ. 


Ta có thể lần mò 
chọn l đề cho chu kỳ của 
4uä lắc đơn của ta bằng Hnh 5ø 2 
với chu kỳ của quả lắc 
kép làm bằng cần chày khi lắc lư quanh trục O. Khi ta 
ta có thể viết (2) bằng với (3) nghĩa là : 


27L — —— —24/L E VI —— (4) rồi nhân đó la kết luận rằng: 


k—=Vvbl v k2 — b] (5). 


Nếu ta so sánh (1) với (5) ta sẽ thấy x = Ì. Vậy đoan ÓC giài 
bằng chiều giài của một quả Híc đơn cùng có một chu kỳ - Tên quả 
lắc kép làm bằng cần chày khi lắc lư quảnh trục O. Vậy 0 tỏ thể 
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tìm điềm € mà không phải tính toán øì cả. Khi các thợ cối đã làm 
song cái cần chày rồi, có thể đóng tạm một cái trục nhỏ vào O Về 
phía đối diện O¡, trên cần, đoạn cho chày đó lắc lư quanh trục OO; 
(xem hình số 3) trong khi đó lấy một cái giày một đầu buộc một 
viên chì hoặc một miếng sắt, trước tiên có thể lấy chiều giài của 
giây đó bắng chiều O A. Đoạn lấy giày đó dùng làm quả lắc, cho nó 
lác lư theo dịp của cần chày, nếu nỏ lắc hr nhanh hơn thì cho giây 


giài thêm ra, mả nếu nó lắc lư chậm hơn thì cho ngắn giày lại, lần 
mò như thế trong độ 1/2 giờ có thề tìm thấy một quả lắc đơn lắc lư 
đúng theö dịp của cối, lúc đó chiều giài của sợi chỉ sẽ là chiều giài 
của ÓO€. C sẽ là chỗ phải để mỏ cối. Nếu chiều giài của sợi chỉ 
phải giài hơn O A, quả lắc đơn với ăn nhịp với cối, ta có thể đồi 
chỗ của chục OO;, lẽ tất nhiên là khi đó phải cho QO¡ , dịch lại gần 
phia Ö, Xong đâu đó lại thí nghiệm lại, đề tìm ỌC như hồi nãy. 
Phương pháp này không phải là khó thực hành. Nếu ta làm một 
lần cho một người thợ xem, họ sẽ hiều ngay vì không phải tính toán 
gì cả mà cũng chẳng phải dùng đến đồng hồ đề đo hôặc chu kỳ T, 
hoặc chu kỳ T;, chỉ cốt sao cho chiếc cối của ta và chiếc giây có 
buộc một miếng sắt ở đầu, khi lắc lư ăn nhịp với nhau là đủ. Với 
một thói quen, việc đó không phải là khó lắm. 


Vấn đề này cũng một loại với vấn đề chiếc búa. (Xem hình số 


4) Mọt chiếc búa của thợ rèn nếu từ chỗ đầu búa € đến echõ tay cầm 


O giài bằng 


chiêu giài của | T~—— 
quả lác đơn Tản) đề” , Ö 
cùng một chủ | Ïạ Vẽ Ở 


kỳ với quả lắc kép làm bởi chiếc búa khi cho nó lắc lư quanh một 
rục xuyên qua cán, khi ấy người thợ dùng búa sẽ không thấy độn 
tay mấy khi đập mạnh bằng búa đó. 

Về vấn đề «chày đạp » ta có thê đặt câu hỏi hơi khác bài trước 
như thể này : nếu ta đã định trước chỗ phải đặt mô chày ở C, ta sẽ 
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phải đặt trục O ở chỗ nào đề cho chày khi vận chuyền không có 
phản lực ở trục O (xem hình số 5) Do một định lý trong cơ học, 
khi chày lắc A 8 


lư quanh ————————————————=——— 
truc © hoặc SP : z. UÌN 


hết 4 trục A2 S5. S5 se eê.. ốc. cv 

O, nếu O và C đã dịnh như trên, chu-kỳ của nỏ đều bằng nhau 
với chu-kỳ của một quả lắc đơn ăn nhịp với nó. Vậy ta có thề giải- 
quyết vấn đề này như thể này: ta cho cần chày lắc lư quanh một trục 
xuyên qua , ta tìm chiều giài của một quả lắc đơn ăn nhịp với 
quả lắc kép làm bằng cần chày khi lắc lư quanh trục €, chiều giài 
của quả lắc đỏ sẽ bằng chiều CO, và nhân đó ta định được điềm O 
tức là chỗ đẻ trục. Nếu ta đặt cầu hỏi như thế có nhề tiện hơn vì 
chỗ đề mỏ chày C cốt nhiên hao giờ cũng gần đầu cần A, như vậy 
điểm O không bao giờ trật ra ngoài đoạn G B dược. 


Nếu ta giải quyết vấn đề này theo lý học, thì cần chày không 
bắt buộc phải là một hình giản đị trong hình học (fñigure géomé- 
trique simple) và những sự vụng về của thợ chày khi đểo cần chày 
không có ảnh hưởng đến phép tính của ta. 


(âu chuyện «sông-đào» trên hỏa-tỉnh 


NGUYÊN-THÚC HÀO 


| 
Nhân lúe nhàn rỗi, thấy trẻ em đọc sách Hoa-mai, có quyền đề là  ~ 
[ « Trên Hỗổa-tinh », ắt có tính-cách Khoa-học. Mở ra xem thì thấy nói 
H chuyện nhà thông-thái trẻ tuồi Lê-hồng-Việt đang gắng công tô-chức 
một cuộc thám-hiềm Hỏồa-tinh,. Đều ấy không có gì đảng trách cả. | 
Nhưng trước khi tìm ra cách lên Hỗa-tinh, nhà bác-học kia ngồi kề 
.. cho hai cháu nhố nghe (những đều khám-phả quan-sắt được về Hỏa- | 
| tỉnh từ mấy thế-kỶ nav của các nhà bác-học». Trong câu chuyện của 
_ ông, trừ những sự sai-lầm lặt-vặt, tôi thấy có hai đều sai-lầm khá to. 
| Đây là đều \hứ phất. Tôi xin chép nguyên văn. 
« Hùng nghe tới đỏ liền hỏi: Thưa báẽ, nó (Hỏa-tinh) chạy nhanh 
« như thế, sao ở qaả Đắt ta ở, ta chỉ thấy trong mẩy giờ đồng-hö. qua, 
| «nó nhếch đi được có một tí síu thôi ạ ? 
l « Nhà bác-học cắt nghĩa: Cái đó rất dễ hiểu. Trong khi Hỏa-tinh 
« quay, quả Đất ta cũng quay... cùng một chiều xuôi với Hồa-linh... tốc 
| c lực 39 km 670 trong một giây..., tốc-lực quả Đất nào có kém gì dốc-lực F 
h ccủa Hỏa-tinh đâu! Bác ví dụ cho các chảu nghe nhé! Hai người chạy 5 
\ thi. Trong lúc cùng ra sức chạy, hai người cùng gần ngang sức nhau, 1 
_q€bay sàn sàn đều nhau, kẻ này hơn kẻ khác chỉ một hai bước chân 
«thôi. Vậy trong lúc cùng chạy, trong cả hai người, có người nào thấy 
cngười nào chạy nhanh như thế nào đầu! Cá hai đều thấy nhau xê 
h _ (dịch đi chút đỉnh thôi... » _ 
Đó, câu cắt-nghĩa của nhà báe-học. Xin đề cáe bạn độc-giả đánh giá 
lấy cho, | 
ụ Còn đều lầm thứ hai là khi Lê-hồng- Việt quả-quyết rằng trên Höa- 
| tỉnh cỏ sông-đào, và vì lẽ ấy, phải có «người». Lê-hồng-Việt nói một | 
N - cách chắc-chắn vữag-vàng vỏ cùng, chứ không phải chỉ ức đoán đâu. 
— Nhưng rủi thay, thuyết sông-đào Hỗa-tinh thì bây giờ không còn một 
ai tin nữa. Nó đã chết đi từ ba mươi nắm nay rồi. Nhà báec-học trong Ẫ 
lỗ sách Hoa-mai đi chậm-trễ đến bì mươi năm] : 
Tác-giả quyền sách con này đã đem nêu ra một giả-thuyết cũ-kÿ, 
l mà trong giới Thiêa-ván-họe người ta bố đã lâu. Đối với sự tiến-bộ rất cÑ 
\ nhanh chóng của môn Thiên-văn Vật-lý thì ä0 năm là nhiều lắm. 
' Huống gì câu chuyện sông-đào Hỏa-tinh thì ai dã đề ý đến Thiên-văn Ẳ 
Ñ. lại chả biết đến? Nay đem một thuyết sai-lầm cho trẻ-em học lấy, ấy là ` 
gieo sư sai-lầun vào những bộ óe non nớt và để tín kia. 
| Vì vậy mà có bài này đề cảí-chính, sự sai lầm ấy, mong các phụ- 
huynh pào có con em đã đọc phải quyền sách Hoa-mai số 7, sẽ chữa 
ngay lại sự sai lầm, de nó khỏi in sàu vào tâm trí các trẻ. 


mm. — ——-ÄP ———— SPS=r—> w= _— -— vấn 
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Và, sau củug tôi xin yêu-cầu các nhà văn viết sách cho trẻ em đọc 
mà muốn dựa vào Khoa-họe thì nên thận-trọng hơn một tí, đề khỏi phụ 
lòng tín-nhiệm của các trẻ em ham muốn sư hiểu- biết. 


Cầu chuyện sóng-đảo Hỏa-tinh là một câu chuyện lý-thú vô-eùng. 
Đầu đuôi nó như thế này. (1) 


Nám 1877, nhân dịp Höa-tinh gần quả Đất, nhà Thiên-văn-học 
S:hiaparelli, tại thiên-văn-đài Milano, khỉ-sự một cuộc xem-xét, cốt đề 
lập một bẳn đồ thật đúng cho vị hành- tính ấy. Thế rồi °nE ta tuyên bố 
một sự lạ, xưa nay chưa từng thấy. Ấy là nhiều đường nhỏ và dài hiện 
ra trên Hỏa-tinh-cầu. Trước kia người ta cũng đã nhận được ít giải 
rộng màu sẵm mà người ta đã gọi là sóng. Nhưng đều mới lạ là ì những 
đường của Sehiaparelli thì thẳng và không tắt cụt đi trong những đạï-lục, 
mà lại xuyên ngang qua toàn thê đại-lụ : mà nối vết sãm này với vết sẫm 
khác (2), kết thành y như một cái mạng dện, trẻo chằng chịt với nhau 
vào những điềm tròn và sâm. Sehiaparelli bèn gọi những đưởng kia là 
sông-đào, và những điềm tròn nọ là hồ. Sau kỳ œung-đối 1889, Sehiapa- 
relli đã đếm được 82 con sôug- đào. 

Những đều nhận xét mới của Schiaparelli làm náo động cả «làng» 
Thiên-vắn. Huống chỉ viên Giám-đốc Thiên-văn-đài Milano vẫn nồi 
tiếng là một tay quan-sát có tài xưa nay, cho nên những điều của tiên- 
sinh tuyên-bổ, vì vậy, lại thêm có giá-trị. Mọi người đều tìm cách kiềm- 
sát lại những điều đó. Kẻ thì nhận là đúng, kẻ thì thú thực không thấy 
gì giống sông-đào thẳng cả. Rồi người ta bắt đầu tranh- luận, nhất là sau 
khi Schiaparelli đem đăng những thành-tích- ông đã tìm thấy được 
trong kỳ xung-đổi 1882. Một ít trong số sông-đào (17 đúng) đã tách ra 
thành đỏi, thành hai đường thẳng song-hành với nhau. Nói đến sự tách 
đôi này, một nhà Thiên-văn Mỹ viết rằng: « Đường xe-lửa xuyên đại- 
lục của ta cũng không biện ra rõ được như thế, khi ta nhìn nó đàm sâu 


vào các đồng-bằng phương Tây ». Theo Schiaparelli thì có mùa các sông 
kép ấy lại được thấy rõ hơn. 


(1) Phỏng theo Giảo-sư P. Humbert (1937), 

(2) Khi nhìn mặt Hỏa-tinh, tã thấy : 

1.— Những miền màu gạch, màu thö-hoàng, choán phần lớn, củi lẻ đại» 
lục hay là cù-lao, tùy lớn nhỏ; 

2. — Những vết sẫm hơi xanh, rải rác khắp, gọi ià biên, mà chính là có lẽ 
cây có ; 

3. — Những điềm trắng (núi có bằng tuyết trên chóp); 

4. — Hai vết trẳng tỉnh ở hai cực (hai băng đới), 
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Cố nhiên, chưa bao giờ eó sự lạ như thế trong Thiên-văn-học. Trong 
giới Khoa-học, ai ai đều ngạe nhiên. Có nhiều nhà họe-giả nhất-định 
quả quyết ehuyèn-môn về Höa-tinh., Và chính như thế mà người tả 
thấy Đereival Lowell ra sân-khẩu. 


* 


Năm 1893, Lowsll lập ra tronz xứ ar1Zona một thiên-văn-đài có 
khi-cu tối tản, ở giữa một cao-nguyên rộng, 2200m quá mặt biền, dưới 
một yòm trời trong-'rẻo, khô ráo, êm lặng: một nơi lý-tưởng đề quan- 
sát về Hành-tỉnh. Thiên-văn-đài Flagstaff ấy, Lowell dành riêng nó zho 
việc khảo cứu Hỏa -tinh. Tìm thấy sông đào là công của Schiaparell, 


. nhưng chính nhờ owell mà Thiên-văn-họe thêm được nhiều đều nhận 


xét mới và q an trọn£, nhất là một công cuộc to-tát vỏ cùng: tìm 
nguyên-đo cho những đến đã nhận-xét. 

Trước hết, Lowell nhận đúng biết cả các đều mà Sehiap+relli đã 
thấy. Những sông-dào Ssbiaparelli đều được thấy ở Flagstalf, mà số 
chúng nó lại tíng lên gấp bội. Vao kboảng 1900, người ta đã ghi sô được 
400 con sông-dào. Bề rộng thì không chừng: cái nào to như hình cũng 
rộng đến 30 km, cái bé nhảt cũng được 3 hay 5km. Bề đài thì trung-bình 
tà 3020km, có khi tới 000km. Đối với Lowell thì sông kép không có mãẫy, 
nhưng bản là có. 

Một đều mới mà Lowell tìm được là ở trong các biên, nghĩa là trong 
những miền sâm mà người ta đoán là đầy cây cỏ um tủm, cũng có sông- 
đào như trên đại-lục. Thành thử hệ-thống sông-đào bao bọc gần khắp 
cả mặt cầu Hồa-tinh. Không đàu là không có sông-đào, sông-đào ở biền 
nối liền với sông- đào ở đại-lụe. Còn những hồ thì có khi chúng lại nở 
đôi ra theo những eon sông-đào đi qua đó, có khi chúng nằm chẹt giữa 
hai sông kép. Mắy đều mới tìm ra của Lowell làm cho câu chuyện sông 
đào thêm đầy đủ va hứng thú. 

Vì sao có sông-đao trẻn Hỗa-tinh, mà trên Địa-cầu ta, trên Mặt- 
Trăng, lại không có gì g ống như thể cả ? 

Theo thời-tiết trên Höa-tinh mà xem xét nhữag sông-đào ấy, Lowell 
tới một kết-quả lạ-lùng hơn nữa. Những sông-đào, cũng như những 
biền (nơi cày cối), đều là theo mùa mà thay đôi. Rõ ràng hay lờ mờ, 
nhiều hay ít, đơn nay kép, đều theo thời-tiết cả. Đều này rất quan-hệ. 
Đại khái, trong cùng một bán-cầu với nhau thì đến khi mùa Hạ sắp tới, 
ngbĩa là khi nước đá ở băng-cực bắt đầu nóng chảy, các sông đào trở 
nên đậm đà, rõ rệt và nhiều hơn. Mà chính những con sỏng đào ở gần 
băng đới lại sẵm di trước hết, Rồi đến khi nước chảy nhiều thì sông 
đao cũng sinh ra nhiều, tràn lan về phía Xich-đạo. Những hồ trước kia 
nhỏ bày giờ thành ra to. Một ít sông-đào gần nhau, đến lúc rộng ra, 
nhập làm một ; lại có những con sông-đảo khác thì chia ra như xương 
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quạt. Tất cả bộ sông-đào đều được như mở-mang bảnh-trướng ra lận 
gần đường Xich-đạo Hỗa-tinh. Khi Thu sắp sửa ới thì các biên bắt đầu 
nhạt màu đi, biển thành ra một cải lưới sông-đào và hồ. Sau nữa, sông 
và hồ cũng nhạt đần, và đếa khi mùa Đông đến thì nước đá và mày bao 
phủ khắp cả miền ấy. | 

Coi đó thì ắt là có giây liên-lạc đích xác, giữa sự thay đôi tuần-hoàn 
của các biền và sự thay đồi đại-thê của hệ-thống sông-dào. Người ta số 
thề nói rằng: màu sẫm của các biền gầu bắng-eựe thấm lần lần qua các 
sông-đào, rồi các sông-đào này như hình đút rời ra không đỉnh với biền 
nọ nữa, mà cải màu sâm kia thì cứ thấm mãi theo các con sỏn¿-đâo đó, 
_ cho đến khi tới nơi các hồ và các biền gần rpiền Xich-dạo mới thôi. 

Sông-dào hình như là đường đi của màu sẫãm ấy, nghĩa là của cây-có. 
Cải nguyên-do sinh ra cây-có từ ở miền gần băng-cực, lần lần theo các 
sông-đào mà đi, đi đầu sinh ra cây cÔ ở đấy. mãi đến gần Xich-đạo thì 
ngừng. Nguyên-do của cây có là gì? Là nước. Mà nước thì ở chỗ nào có ? 
Chính ở băng-cực. Thế là rõ rồi còn gì ! Nước đả ở băng-cực chảy Ta, 
nhờ các sông-dào đem xuống tận gần Xích-đạo, tưới đất dai, sinh ra 
cây có. Chính những nơi gọi là hồ là những nơi nhờ có nước lới mã có 
cây có mọc, cho nên Lowell đặt tên la ốc-ddo. 

Thế thì những đường thấy trên Hỏa-tinh, phải chăng là sông đảo 
thật? Không có lẽ, vì sông-đào đàu mà rộng thế, đến 30km bề ngang ? 
Cái mà ta øọi là sông-đào, ay có lẽ chính là giải cây có rậm rạp mọc ra 
hai bên sông-đào đem nước từ miền lạnh đến miền ấm. Có vậy thị ta 
mới hiều vì sao có sự thay đồi màu theo thời-tiết mà ta đã nói trên kla, 
trong khi nước chảy về miền Xieh- đạo với tốc- độ 40 km trong một ngày: 
Nói tóm lại, ta có thể cho rằng sông-đảo trên Hỏa-tinh là những lưu- UựC 
theo đường sông chầy, đầy cây có, hoặc tự-nhiên mà mọc ra, hoặc trồng 
ra. Nhờ những lưu-vực ấy, nước ở băng-cực được đem đi đến những 
chỗ định sẵn như là biền và hồ. Chỉ ở đó mới có cây cỏ. Ngoài ra là sa- 
mạc, không một vết dấu tỏ ra có sinh vật. 

- Bây giờ, đến lúc phải hỏi: 

Thế thì những con sông đào kia, thẳng thắn như vậy, rộng bẹp theo 
mùa, có khi tách đôi mà chảy, vì sao mà có chủng nó, chúng nö ở đâu 
mà sinh ra 9 Vì sao, mỗi năm lại thêm sông mới ? Vì sao những đường 
ãy lại rộng xấp-xỉ như nhau? Vì sao không có đường nào tắt cụt đi 
trong sa-mạe, xa biền, xa hồ? Cái lưới giăng ra từng đường vừa giản- 
dị vừa phức-tạp ấy, mà hình như là cốt đề dùng về việc dẫn-thủy đưa 
cuộc sinh hoạt khắp Hỗa-tinh, dùng nước chảy ở băng giá mà ra, {a có 
thề cho là thiên-nhiên được không? Không thế nào đươc. Rõ ràng là có 
môt cuộc tô-chức, một cuộc hoạt-động có trí-khôn chủ-trương. Ta phải 
kết- luận, mà không do- dự chút nào, rằng đã cỏ một giống sinh- vật nảo, 
có óc thông-minh sắng-suốt, tạo ra các hệ sông-đdào trên Hỏa-tinh. Mà 
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theo Loweil thì hẳn là như thế. Minh-bạch lắm, không có chi bi-mật cả. 
Nguyên là thế-giới Hỏa-tinh sắp phải chết khát. Nước trên ấy rất ít, chỉ 
có ở hai cực. Hứng lấy nước ấy khi nó chảy ra rồi dẫn cho tụ vào những 
nơi đã định sẵn, ấy chỉnh là công-dụng của sông-đào, 2 ay là nguyên do. 
vì sao các con sông ấy đã được thành lập. Không có thề không tin rằng 
đó là công-suộc tô chức của những «kẻ» có trí khôn, eó lý-tính. 

« Người » Hỏa-tỉnh có thật. Mà họ lại thông-minh nữa. Ta thấy rõ 
chứng có khiếu thông-minh của họ trong hệ-thống sông-đào, những 
con sông đài quả sức, có khi đi song đôi với nhau, trong cuộc đào-tao 
kiến-thiết không-lồ ấy, một sự gắng công đảng-phục của toàn dân p 
Hỏa-tinh, đề tìm kế sinh-tồn, đề khỏi chết vì khát, vì không cây cô, Cái 
mộng «người Hỏa-tinh» đã thành sự thực, lấy căn-bần ở Khoa-học. 
Chúng ta đoán thấy trên Hỗỏa-linh một «dân-tộce » tới trìinh-độ văn-minh 
cao lắm, đã ở trong thời- đại toàn-thề hòa-hợp với nhau, góp sức chống: 
lại một kẻ thủ chung, một kẻ thù duy-nhất nhưng rất khốc-hai, là đại- 
hạn. Không quản khó-khẩn mệt-nhọc, người Hỏa-tính đã nghĩ ra cách 
đào sông kia đề lợi-dụng nước của hai cực, kho nước cuối cùng của vị 
hành-tỉnh khô héo già cả ấy. Ta đuợc làm quen xa-xa với các «anh 
em » trên Hỏa-tinh nhằm lúe họ đã trong cơn hấp-hối, họ với hành-tỉnh 
của họ, lúc họ đang tranh-đấu kieh-liệt đề cố hoãn lại cái kỳ-hạn ghê- 
gớm đã trông thấy trước mắt. Ấy cũng là một cải gương đề ta soi. Một 
ngày kia, quả cầu ta sẽ đến lúc khô-khan như Hỏa-tinh, fa cũng sẽ 
phải đào sỏng như trên ấy mà mưu sự sòng còn, cho Khối chết khô, 
chết khát... 


Đó, thuyết của Lowell là như thể. Dễ tra quá, và coi bộ vững vàng 
lắm, Nói tóm lại, nếu như hệ-thống sông-đảo của Hỗa-linh mà có thật, 
thì người Hỏa-tinh ắt phải có, 


Nhưng sông-đào Hỏa-tinh có thật hay không? Ngay từ buồi Sehiapa- 
relli, Lowell, một phần trong Thiên-văn-học-giới đã không chịu nhận 
những sông- đào là cỏ, quả-quyết rằng đó đều là đo-dnh, Nói thật ra thì 
cũng có nhiên lẽ trải ngược với thuyết sông-đào. 

Lễ trước hết là có một số Thiên-văn-học-giả, không phải kém giá- 
trị, với những khí-cu cường-mạnh, song không hề thấy sông-đào bao giờ. 
Họ cho những dấu-vết trên mặt Hỗa-tinh thì nhiều và lộn-xộn vô, cùng, 
nhưng không có gì là ngay thẳng và có hệ-thống. Thật ra thì đồ là những 
hình ảnh ở vào giới hạn cựe cùng của hiệu lực con mắt: biết đâu chỉ có 
những vết dấu mơ-hồ mà thôi, nhưng bởi con mắt kể nhìn xem, hoặc 


bởi sự khuãi-chiết của ống kinh, những vết dấu mơ hồ kia đôi ra những 


đường có tính-cách hình-học. Mấy kể ở trong phái sông-đào, có lẽ đều 
là những người quá nhiều tưởng-tượng, mắc phải bệuh thấy quàng — 
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nhưng lại hhông chịu là thế mà còn chỉ trích phái phẳn-đổi là không 
biết quan-sát và có óe thủ-cựu. 

Thế rồi một cuộc thiỉ-nghiệm lý-thủ vô cùng, ngộ-nghĩnh vô cùng, 
àm dụt bớt ngọn lửa của phải sông-đào và. trái lại, làm cho thuyết hoai- 
nghỉ của bên địch càng vững vang thêm. Ấy là cuọc thí-nghiệm khôn- 


khéo và khôi-hài của Maunder và Evans, ở thiên-văn đài Grcenwich. 


Hai người này đem những: bức vẽ Hỏa-tiỉnh mà trong ấy không có sông- 
đào, dựng xa ra, gọi một số người chưa hề biết gì dến vấn-đề sông-đdào- 
bảo họ xem mà vẽ lại cho đúng. Những kể này, xưa nay chưa lừng thấy 
sông-đảào, nay nhìn một bứe về cũng không có sông-đaào, thế mà nếu họ 
lại về ra sông đào, thì ắt những sông- đào kia đều là đo-ảnh ca, chú còn 


cãi đi đầu được? Cuộc thí-nghiệm này được họ tồ-chức PB ở Grcen- 


wich. Họ dùng 20 đứa trẻ, từ 12 đến 14 tuôỏi, đều là vẽ giỏi, học-trỏ 
trường con nuôi Thủy-quản. Chúng chưa hề nghe nỏi đến cuộc tranh- 
luận về Hỏa-tinh bao giờ; người ta đặt cho ngồi trước phiều bức kiều- 
mẫu đủ các loại, cách x3 ra từ 5 đến 18 mét. Những bử› này rộng từ 12 
đến 15 phân-mét, theo đường kính. Muốn làm những bức ấy, Maunder 
và Evans đã lấy những bức vẽ của chính Schiaparelli, dem ra chép lại 
nhưng bỏ các sông-đào đi, chỉ đề những khúc vừa mới đâm vào các 
biền, hoặc thay vàđ từng chấm đen rải rác theo đường đi eñ, những 

chấm ấy chính là những nơi gọi là ốc-đão hay là hồ. Một vải con sỏng 
đào lại được thay vào từng đường ngoặt-ngoèo và nhỏ lăn-tăn Những 
bức ấy, người ta đem đề xa cho tiẻ con nhìn mà chép lại, bảo thấy sao 
về vậy, mà cho đúng. Thế rồi các em đều ngoan ngoãn vẽ lại gần hết các 
sông-đào đã bỏ đi Ï 


Dựa vào đó, người ta mới xuớng lên rằng những sông- đào lặn thật 
là không có trên Hồa-tinh, nhưng vì những vết lờ mờ và lộn-xộn ở trên 
đó thuộc về giởi-hạn cựe-cùng sức trông thấy của con mắt, ebo nên con 
mắt ta ép phải nối liền những chấm vết kia lại bằng những đường thẳng. 
Như thế thì cái mà có thật thì chỉ là ốc-đảo mà thôi,: còn sônS- điệp thì ở 
trí trởng-tượng mà ra cả. 


Cuộc thí-nghiệm đó hẳn là đáng đề ý lắm, nhưng có đảng được cho 
là chủ-yếu, như họ đã thường nói không ° Không, dẫu sao thì cũng còn 
mối nghỉ ngờ  B ết đâu là các họa-sĩ trẻ em kia đã thật là không biết 
tí gì đến sông-đào Hỏa-tinh, như Maurder và Evans đã tưởng vậy ? 
Nhưng mà znặs dầu, thuyết Lowell-Schiapareli cũng bị một yõ khá đau 
trong dịp này. 
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LỊCH-SỬ MỘT CON SÔNG 


ĐẶNG-PHỤC THÔNG 


Dòng một con sông, không phải chỗ nào cũng đốc đều đêu như 
nhau. Có khúc sông dốc it: nước chảy rất êm-đềm. Có khúc dốc 
nhiều: nước chảy rất mạnh mẽ, ta sẽ gọi là £hác. Có khi chảy lên 
qua một cái øách cao : nước từ trên tuôn xuống rất mạnh, thành ra 
một cải bỏc-bố. 


Dỗc sông thay đôi theo định lệ nào ?® 
Thí-dụ, một con sông chảy theo đường A. B.. ID. Khúc sông 


-Hin h rhứ 1 


có đ/ nhẹ 
| 


Phẩu thức theo dòng một con sông 


ừ B tới Ö, nhiều dốc, nước chây rất mạnh, đủ sức làm cho lòng 
dễ mòn đần và lui từ chỗ B về chỗ B'. 


Bao nhiêu vật-liệu mà bị nước khẩy ở chỗ B sẽ bị lôi kéo đi. 
Vật nào nặng sẽ đắp vào chỗ Ö, còn vật nào nhẹ, vì sức mạnh của 
dòng nước kéo đi, nên chay tới E mới đọng lại. 


v9 XÍeng. 
ÀGGkớ < ca12/ 


ĐĂNG PHỤC THÔNG Pa) 

Dòng con sông càng ngày càng bớt thay đổi, vì những chỗ 

trước kia dốc nhiều, nay bởt dốc đi, tất nhiên nước chảy kém dần, 

không đủ làm cho lòng. sông thay đôi. Dần dà, dốc sông vào thời 
kỳ nhất-định nghĩa là không thay đồi gì nữa, 


Lòng sông thay đôi theo định~lệ nào ® 


Thi-dụ, dòng sông, thủa xưa chảy theo đường A. B. Œ. D. E. Tuy 
rằng sức nước đã kém không đủ làm cho lòng sông sâu thêm, hưng 
củng ấn mòn hai bên 
bờ. Nếu gặp một 
tảng đá rất cứng cản- 
trở thì lòng sông 
phải rẽ theo đường 
D khác A. BằG D,& 
D/⁄~ Đường mới nhiều 
| khúc -guanh - co. 
Lòng sông dài thêm 
vàsức nước kém đi. 
Đần đà lòng sông 
cũng vào một thời 
kỳ nhất-định không 
thay đôi gì nữa. 

Xuất - lượng con 
sông. — Một con 
sônø, đã vào thời kỷ 
TÌ¡nh Thứ 2Í lang sóng thay đó nhất định thời đối 

_ P dab.hien vtd nhiều với đỉa-chất, không 
Khue Quanh co. có hiệu- quả to-tát 
nữa. Tuy nhiên, có lúc khối nước sông ấy đột nhiên to-tát lên, vì 
tuyết tan hoặc vì mưa to. Mực sông, về mùa mưa thì lên rất cao, về 
mùa rét thì xuống rất cạn. Có khi khối nước to quá, trần lên hai bên 
bờ sông, chảy ngập những chỗ gần sông. 


Xã _ 24 Cửa 
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Trong lúc nước sông tràn lên hai bên bờ, thời có đem theo 
những các vật liệu mà nước đã khảy tại nơi khác. Lúc nước cạn 
thời những vật-liệu đó lắng lại và thành ra đất bồi. Đất-bồi lắng lại 
hai bên bờ sông, dần đà cao lên, thành ra một con đê tự nhiên. 
Đến kỳ nước lên cao, nước không thể tràn lên hai bên bờ, vây phải 
chạy thẳng xuống cửa bê, đem theo cả đất-bồi. 


LỊCH SỬ MỘT CON SÔNG 


Tại một cửa bề nào it sóng, đất-bồi có lắng xuống rồi dần dà 
thánh ra một fam-giác-châu như tại cửa sông Nhị hoặc sông Cửun- 
Long. Tu 

Tại một cửa bề nào nhiều sóng thì khác hắn. Dòng nước sông 
chảy từ sông ra cửa bê. Dòng nước bê, vì có sóng chay từ ngoài vào 
cửa sông. Tại chỗ hai dòng nước chạm nhau, các vật-liệu trong 
nước bề (eát, cạn, sôi) hợp với các vật-liệu trong nước sông (đất- 
bồi) kết thành một. cải đáp fự-nhiên Cái đập ấy không đứng nhất- 
định một ehô, Nếu nước triều lên, thì đập bị đầy vào trong cửa sông. 
Nếu nước triều xuống, đập sẽ bị lôi ra ngoài bê. 


Vì bị trường hợp như vậy nên nhiều cửa sông rất khó cho 
thuyên bè qua lại. 


DANH-TỪ 
Thác : rapide I fleuve) 
Vách : falaise Lòng (sông) : liL(d°un fleuve) 
Bôc-bố : chute Chiêu (sông): profondeur (dun 
Khúc quanh-co : méandres __ fleuve) 
Xuất-lượng : đébil Mực (sông): niveau (dun fleuve) 
Đốc : pente Đất-bồi : alluvions 
Dòng (sông) : couranL (dun | Tam-giác-châu : delta 
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Một cách tiềm phòng bệnh thương hàn 


Bác-sỹ PHẠM-KHẮC QUẢNG 


Trong bảo Khoa-học số 10, bạn đồng-nghiệp Hoàng-tích-Trý có bài 
nói về cásh đề-phòng bệnh thương hàn. Chúng tôi tin rằng những bài 
như thể và những bài có tính cách phô-thông hơn, như những bài của 
ban Truyền bả vệ-sinh và Tân-y-họe của Tông hội sinh-viên, đều rất bồ 
ích về phương điện vệ-s!nh xã-hội ở nước ta. Nhân đầy chúng tôi muốn 
thừa địp bàn góp vài lời và cốt là nói về một cách tiêm phông bệnh 
thương hàn mà chúng tôi có chút kinh-nghiệm. 

Bệnh thương hàn năm nay khả nhiều. Có gia-đình một lúc đến hai, 
ba người bị. Có gia-iình đến sảu người cùng bị thương hàn, Nhưng 
đáng ái ngại nhất là gia đình một quả phụ ở ngoại ô. Vào tháng sáu tây 
đầu vụ nghỉ hè, cô con gái nhớn bị thương-h àn nằm ở nhà thương, chỗ 
hạng mất tiền. Bà mẹ tận-tụy hầu-hạ, dòng đã một thắng trời mới khỏi. 
Hơn ba tháng sau vụ hè vừa hết, lại thấy có bệnh nhân cũ, mặc đại- 
trang. đưa hai em bẻ cũng bị thương hàn vào nằm nhà thương, chỗ hạng 
bố thí, Hỏi thăm ra thì quả-phụ nọ, đã từ trần vì bệnh thương-hàn, cách 
non một thẳng trước. 


Các ngài thức giả, biết sự công-hiệu của phương-pháp tiêm phòng 
bệnh thương bàn chắc cũng ngậm-ngủ)ì, ng hĩ nếu tiêm phòng trước thì 
đâu đến nỗi. 

Vì có gì mà người ta không chịu tiêm phòng đối với một bệnh n 
hiềm như bệnh thương hàn. 

Phần lớn vì « người mình quen tính cầu thả và vô tư » (lời bác-sỹ 
Trý) nhưng có một phần tại cách tiêm phòng theo lối thường hay có 
phẳn-ứng mạnh. Tắt nhiên các nhà y-học muốn tìm cách đề-phòng nào 


;uy 
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không có phẳn-ứng quá mạnh. Có nhiềa cách và công hiệu khác nhau 
thể nào bác-sỹ Trý đã bày tổ rõ ràng ở báo Khoa học số 10. Chúng tôi 
bất tất phải nhắc lại, chúng tôi chỉ nói về một lối tiêm phòng mà chúng 


tôi vẫn dùng. 

rong báo « American Journal of Medical seiences » ba nhà y-học 
Mỹ Tuít, Yagle và Rogers, có nói về cuộc thí-nghiệm so sảnh của họ về 
hai lối tiêm trừ bệnh thương hàn theo cách tiêm « dưới da » và tiêm 
« Irong đa », 

Hai tốp người chịu tiêm phòng: Tốp thứ nhất tiêm vào « dưới đa »— 
Tiêm ba bận như lối thường. Mỗi bận cách nhau một tuần. Bận đầu 
0°°,5, bận thứ hai 1°*, bận thứ ba Ice, x 

Tốp thứ nhì tiêm « trong da » — Cũng một thứ vaecin cũng tiêm ba 
bận, mỗi bận cũng cách nhau một trần nhưng chỉ tiêm bận đầu 0°, 1, 
bận thứ hai 0°°, 1ã và bận thứ ba 0°, 9, 

Da tuần lễ sau khi tiêm phát thứ ba, họ lấy máu đề thử bằng 
bai cách : 

1') Làm phép chần đoán bằng huyết thanh (Séro-diagnostie) đề 
xem phân-số ngưng lập (taux d”agglutination). 

2') Dùng huyết thanh đề thử sức đề phòng cho chuột bị tiêm 
vi-trùng thương hàn, 

Sau cuộc thí nghiệm này, Tuft, Yagle và Rogers kết luận rằng: 
Lõi tiêm «trong da» hiện tại là lối tiêm phòng bệnh thương hàn kiển 
hiệu nhất. Vả lại tiêm theo lối này sự phản ứng ở chỗ tiêm và cả 
toàn thề rất nhẹ. Những người bị phản ứng mạnh rất ít mà phản 
ứng mạnh nhất cũng chỉ chóng mặt một tý và hơi buồn nôn thôi. 


Ở ban chữa bệnh truyền-nhiễm của nhà-thương Bạach-Mai, chúng 
lôi cũng có tiêm phòng bệnh thương hàn bằng bai cách « (trọng đa » 
và (dưới đa ›, 

Dùng vaccin 'F,A.B. của viện Pasteur, | 

liêm dưới da thì theo lệ thường ba lần, cách nhau một luần, 
lần lượt 0°t,75, 1e va 1°e,5 Tiêm qtrong đa», cũng ba lần, cách 
nhau cũng thế. Lần đầu một giọt; lần thứ bai, hai giọt; slần thứ ba, 
ba giọt, Lần thứ hai và thứ ba, các giọt đều tiêm riêng, Mỗi giọl 
một chỗ, cách nhau chừng 3e, tiêm ở da cánh tay. 

Các ngưới tiêm «dưới da» thì mỗi lần đều phải nghỉ ít nhất là 
một ngày, vì bị phản ứng khá mạnh. Còn các ngưỏi tiêm («lrong da” 
thì chỉ cò chỗ tiêm bị cuồng đỏ Irong vài ngày, đều đi làm việc 
như thường không có ai phải nghỉ cả, 
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Chừng ba tuần sau khi tiên lần thứ ba, nếu lấy máu thử (1) phép 
chần-đoán bằng hu ểt-thanh thì ta thấy phàn-số ngưng-tập của hai 
cách đều tương đương. Mội năm $au, thử lại phân-số vẫn còn xuýt 
xoát. 

Như thế thì lối tièm trong da này tay không chắc có đủ sức đề dề 
phòng cho người ta trong một thời gian lầu bằng cách tiêm dưới 
da ; nhưng cũng đủ đề phòng cho người ta tron§ khoảng một. vàtzãm, 
nghĩa là khỏi bắt người ta tiêm lại luôn, | 

Vì vậy, nhữag người hoặ: vì yếu, hoặc có một bộ phận kém, 
sợ phản ứag mạnh không muốn tiêm cách «dưới da», đều eó thề 
đề phòng bằng cách tiêm «tron§ da+» được. 

Nhờ sự phẩn ứng ít, ta lại có thê dùng cách tiêm «trong da» vào 
một trường hợp hay hơn nữa. 

Trong các người cần tiên phòng thương hàn thứ nhất là những 
người có bà con bị thươnghàn và phải gần gụi trôn§ nom. Những người 
này rất sẵu lòng tiêm phòng, dù ngày thường họ có nhát tiêm nữa. 
Nhưng một sự cẵn-trở lớn, là nếu tiêm dưới da, phần nhiều họ sẽ bị sốt, 
mệt và sẽ không trông nom người nhà dượ». Vì thế, nên cách tiêm trong 
da, không mệt, không sốt, tiện cho họ lắm, và họ sẽ vui lòng tiềm. 

Ngoài các trường hợp riêng ấy, chúng tôi mong vì sự phản ứng ít, lỗi 
tiêm trong da đề phòng bệnh thương hàn này, sẽ được các bạn đồng- 
nghiệp, và đồng bào đềý Vậy nên chúng tôi mới nối lời bạn Hoàng- 
tieh-Trý, viết mấy giòng này. | 


Danh từ : 
Phân ứng : réaclUion. : 
Tiêm dưới da : Inj ction sous cutanée. 
Tiêm trong đa : Injection intra-dermique. 
Phép chần đoán bằng huyết thanh : Séro diagnostie. 
Phân số ngưng tập : taux d'agglectination. 


—————___.==== 


(1) Ban chuyên môn chữa bệnh truyền-nhiễm và phòng thí nghiệm ở nhà 
thương Bạch-mai đều do giáo-sư Rivoalen giám-đốc. 
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CƠ HỌC KHAI TÂM 


Giáo-sư NGUYÊN XIỀN 


Người ta lăm nếu tin rằng bản thề chân lù khoa-học khác hẳn bản thề 
chân lụ thồng thường. Gó khác chỉ khác oề phần rộng oà sâu. Mắt dòm 
Uào kính hiền-ui cũng là mắt người, có thấu được nhiều hơn nhưng cách 
nhìn không khác. 


ANATOLE FRANCE . 


SỰ ĐỘNG 


Nghĩa thường của chữ động 


Nói đến sự động ta hình dung ngay đến sự đôi chỗ, trái với thế tĩnh. 
Đôi chỗ đối với cái gì, chẳng cần phải suy xét nghĩ ngợi lâu, ai cũng biết 
là đối với những vật liền ngay mặt đất. 

Khi ta đi xe hay đi thuyền có thấy nhà cửa cây cối hai bên đường 
hay bờ sông lùi thì mới biết mình tiến. Nếu vì đêm tối hay sương mù 
không thấy gì cả, thì ta có ngồi trong một cái tàu bay chạy nhanh bốn 
năm trắm cây số một giờ chăng nữa, ta cũng có cái cảm giác là đứng yên. 

Vậy thì động là động đối với quả đất, hay nói kháe đi, qua đất là cái 
mốc (repère) (1) mà ta dùng một cách vô ý thức đề quy các cái động 
thưởng thấy. i 

Sự động tuuệt đối 


Người đời xưa tưởng rằng mặt đất là vô cùng rộng lớn và chiếm 


phần chính của vũ trụ, ngoài ra chỉ là những cái phụ không quan trọng. „, 


———r--—-——————ễ_.......Ă 


(1) Trong bài của tôi về vấn-đề Danh-từ K, H. đăng vào số 9 chữ mốc đã 


viết lãm ra chữ mực, 
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Nhân đó họ cho mặt đất là tiêu biều cho thế tĩnh tuyệt đối. Vậy trong 
óc họ, động đối với mặt đất là động đối với vũ trụ, nghĩa là sự động 
tuyệt đối. : 

Nhờ có các ông Képler, Copernie, Galilée, ngày nay ta cœÓ một cải 
quan niệm về vũ trụ đúng với lẽ phải hơn. Ta biết rằng quả đất hình 
tròn, rất nhỏ đối với vũ trụ lại vừa xoay tròn vừa chạy quanh mặt trời. 
Vậy thì vật có nằm yên trên mặt đất cũng không phải là bất động. 

Đã thế thì trong vũ trụ cái gì là bất động? Xưa kia, cúc nhà thiên- 
văn đã tưởng rằng thiên thể có thứ động như mặt trời và cắc sao 
(planèẻte), có thứ bất động gọi là tỉnh (étoile). Nhưng rồi họ lại thấy răng 
tinh chưa chắc đã có cái nào là địah, cho dến toàn thể cái nhái hệ, một 
cải vũ trụ con trong cái vũ trụ lớn, söm cỏ mặt trời và các sao, cải vũ trụ 
con ấy cũng chạy nhanh đến 20 cày số một giây. Như thể thì sự bất 
động không thày đâu nữa. Mà đã không có cái gì chắc chắn là bất động 
đề làm chừng thì sự động tuyệt đối chỉ là một mỗi tưởng tượng ở ngoài 


vòng thực nghiện. 


Sự động tương đổi 


Thế cho nên khoa-họoe chỉ chú trọng về sự động tương đối, nghĩa là 
sự động của vật này đổi với vật khác. 

- Ta ngồi trên xe, vị trí của ta đối với cải xe không thay đồi, ấy là ta 
ở thế tỉnh đối với cái xe. Ta đi lại trong một cái toa xe lửa, ấy là ta động 
đổi với cái xe lửa, còn nó thì động đối với mặt đất. Nếu ta đi thuyền mà 
cứ đề cho giòng nước kéo xuôi, không dùng đến buồm đến chèo, thì đổi 
với giòng nước †a cũng ở thế tĩnh, đối với bờ sông ta lại động. 

Vậy động hay tĩnh chỉ là một cái quy ước. 'Fa được tự do chọn lấy 
cải mốc: động in như cải mốc thì là tĩnh, khắc cải mốc mới thật là động. 

Nhưng cũng có vật dùng làm mốc thì có lý. có vật lại không. Khi ta 
thấy quay một con gà trên bếp, ta không thể nói rằng con gà nắm yên, 
còn cái bếp, cái nhà, cả thành phố và cả vũ trụ xoay chung quanh nô. 
Cũng vì thế mà mặc dầu ta thấy rõ ràng là mặt trời và tính tủ chạy 
chung quang quả đất, ta cũng phải tin khoa-học mà cho là một biều 
tượng không thực. 

Nói thế không phải là có thê lấy sự thực làm tiêu chuần nhất định. 
Nếu sự thực đễ thấy thì có gì bằng. Tiếc thay nhiều khi hưyà thực 
không thế nào mà phân biệt được, ấy là nguồn gốc của những cải áo 
tưởng mà tỏi sắp sửa nói đến. Đã có quyền lựa chọn lấy vật làm mốc 
thì ta phải làm sao cho được tiện lợi đề di tới những quan niệm giản dị, 
đề h.êu biết và tư tưởng một cách dễ dàng. 
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Những do tưởng trong khi quan sát oề sự động 

Sự động và sự tĩnh làm cho ta lầm luôn. Không có khoa-họe ai mà 
chả lầm về quả đất. Mà không những chỉ có sự động khó thấy ấy, còn 
bao nhiêu sự động giản dị hơn dễ thắy hơn, ta cũng lầm như chơi. 

Đã có người đặt ra một cải đu gọi là đu quỷ. Trong một cái phònổ 
kín mít người ta treo một cái nôi đề cho năm sáu người ngồi, rồi người 
ta cho cái phòng lúc lắc, nhưng vẫn đề cái nôi đứng yên. Thế mà những 
người ngồi trong cải nôi tưởng no lúc lắc nẻn cứ kêu ầm lên rồi hẽt 
nghiêng mình sang bên nọ lại nghiêng mình sang bên kia như thề là đề 
ngồi cho thắng. Gái phòng nghiêng ngửa chán rồi xoay nhanh hẳn một 
vòng thì họ mới hãt lầm và... hoàn hồn. 

Ta đề ý xét thì eó cái ảo tưởng sinh ra vì giác quan của ta không 
được tỉnh xảo, có cái sinh ra bởi tác dụng của môi trường (inilieu). Mỏi 
trường đây là khoảng không gian truyền đạ những cải gì ma ta có cảm 
giác được thì mới nhận biết sư động. Ấy là những cái ám hiện do động thề 
phát ra, một thứ là âm thanh gọi là âm hiệu, môt thứ là ánh sáng gọi là 
quang hiệu. Muốn được rõ ràng tôi sẽ chia ra làm ba thứ ảo tưởng, một là 
do giáo quan sinh ra, hai là do sự truyền âm, ba là do sự truyền ánh sáng. 


Áo tưởng do giác quan thô thiền sinh ra 

Vào phòng einé ta tưởng là thấy sự động mà thật ra thì không phải 
hình ảnh động, người ta chỉ làm cho nó kể tiếp nhau một cách mau 
chóng đề cho mắt ta không thề phân biệt được. Ngồi ở bờ biền ta tưởng 
là sóng ở tận đàng xa đi vào, có biết đâu nước vẫn đứng yên một chỗ 
mà lên xuống, mỗi phần tử chạy theo một vòng khép (eourbe fermée), 

Cũng vì mắt ta không tỉnh nên một cái đĩa trơn tru không có chỗ 
nào khác thường mà mắt ta có thề theo được thì có quay nhanh hay 
chậm ta cũng không biết. 

Ấy là tôi không kề những sự động mà chỉ có dòm vào kính hiền-vi 
(mieioscope) hay hiền-eựe-vi (ultra microseope) mới thấy. Những sự động 
ấy ở ngoài phạm vi môn cơ học thuần lý (mécanique rationnelle) mà ta 
dương khảo sát; ấy là đối tượng của một môn cơ học riêng gọi là nguyên 
tứ cơ-họe (mécanique moléculaire). Kề cả các sự động của nguyên-tử ta 
có thê nói rằng trong vũ trụ cái gì cũng động, chỉ vì giác quan ta kém 
nên không thấy đó thôi. 


Áo tưởng do sự truyền âm hiệu sinh ra 
Hai cái khí cầu máy (ballon dirigeable) đi nhanh đều như nhau theo 
hai đường xóng (parallèle). Nếu vì một lễ gì không thấy được mặt đất, 
thì cái nọ chỉ có cái kia làm mốc. Nhân thấy cái kia khi nào cũng ở vào 
một phương và cách xa cũng ngần ấy thì cho là nó đứng yên, Ấy là thế 
tĩnh tương đối. (Xem hình 1). 
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Tõi đến hai cải khi cầu, vẫn đi đều như 
nhau, kéo còi làm hiệu. Vì ầm không truyền: 
nhanh tức thì nên tiếng còi của khí cầu A phát 


| đ raở điềm CC, cái khí cầu B đi một đoạn rồi 
| : z mới nghe thấy ở đàng sau, nên tưởng rằng cái 
| : | khí cầu A chậm lại. Mà hai cái càng đi nhanh 
| / bao nhiêu càng thấy chậm bấy nhiêu. Nếu đồng. 
; : một lúc hai cái mở máy chạy nhanh lên thì cái 
: ⁄ | nọ cũng tưởng cải kia chậm lại. Sáng ra họ 
_ | jà | lại thấy nhau thì mới hết lầm. 
_ lệ Thính quan làm cho ta tưởng lầm bởi vì ầm 
— "cố. | truyền đi với cái tốc 330 mét một giây vị chỉ 
| ¡ gần 1200 cây số một giờ, Cái tốc ấy sánh với 


Hỉnh 4 các cải tốc thường thấy thì đã khá to nhưng đối 

với tốc của ánh sáng thì lại rất nhỏ. Ta thấy 

khói rồi mới nghe tiếng đạn nồ là vì thể, Không những thế, đời xưa, đạn 

“đi không:được nhanh, lục quân lại nghe được tiếng rit của đạn trước 

khi nó tới. Đời nay đạn thường đi nhanh hơn àm, đợi nghe tiếng 
đạn rít có khi nó đã đi xa hay trúng mình rồi. 


Áo tưởng do sự truyền ầm sinh ra còn cỏ cái lạ hơn. Ta hằng nghĩ 
tới một hòn đạn đại-bác di nhanh gấp hai ầm và đương rít trên đầu ta. 


| (Xem hình 2). Trong lúc tiếng 


A D C ——>` gít phát từ điềm A chạy qua 
"Xẽ.* đoạn A B mà đến tai ta thì hón 
= w đạn đi được đoạn A Ö dài gấp 
LuUỀN —sẲ đôi. Đan chạy phanh hơn âm 

| E uhư thế thì cái tiếng rít phát 
| ra khi nó đi qua điềm D lại tới 
| | Hinh 2 _ trước. Trước tiếng phát ở À. 


trước tiếng phát ở C, và trước tất cả các tiếng phát tự các điềm khác ở 
trên trường A C. Vậy thì ta nghe hình như hòn đạn xuất tự một điềm 
| nào đó rồi tức khắc chia ra làm hai, một hòn chạy về cái súng một 
— hòn chạy về cái đích (1). 


Áo lưởng do sự truyền quang hiệu sinh ra 
Ánh sáng truyền đi rất mau, ta có thê nỏi là mau vô cùng. Khoa-học 
cũng đã chứng minh rẳng trong vũ trụ khòng có cải tốc nào to hơn. 
được, Vì thế cho nên thị giác ít làm cho ta lầm hơn thính giác, Ta thấy: 
một động thề ở đâu thì nó không xa chỗ đó là bao nhiêu. 


(1) Theo cuốn Initiation à la Mẻcanique của ông CH. Ed. Guillaume. 
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Nhưng ta đừng tưởng đối với động thề nào câu ấy cũng đúng. Đối với 
thiên thề thì khác, Các tỉnh tú ở xa ta đến hàng triệu triệu cây số, cái 
tỉnh gần nhất cách xa đến nỗi ánh sáng phải đi trong gần bốn năm mới 
tới. Ta cứ nhớ rằng một ngày là 86100 giây, bốn năm là 1461 ngày và 
ánh sáng đi 300.000 cây số trong một giây thì biết con dường xa là bao 
nhiêu. 

Trong một cái thời gian dài như thể quả đất đã đi được mấy nghìn 
triệu si số, các tỉnh cũng không đứng yên một chỗ. Vậy thì mắt ta thấy 
-chúng ở một nơi mà thật ra chúng đã cách xa chỗ ấy sn Tồ biết bao 
nhiêu mà kề. 


Rút cụe lại quan sắt sự động không phải là một việc dễ. 


Lời nói phụ 
Chữ vitesse thường dịch ra là tốc độ. Tên mà ta đặt cho các 
đÌ ñi lượng đo được tính được đều có chữ độ cả, nào độ cao (hauteur),  - 

nÌệt độ (tempẻrature) độ vỹ, độ kinh (latitude, longitnde), gia tốc "“ẽ 
độ: (aeeélération) V. V, : 

Dịch như thế thì chữ độ nhiều quá. Nhiều mà rõ ràng thì không 
ngai gi. Nhưng đây chữ độ không rõ nghĩa bẵng chữ số. Mà đến các 
-cẩi lượng thuộc về hạng veeteur (grandeur vectorielle) như vitesse 
hay cái accẻlération, chữ độ đã có nghĩa là lượng scalaire không nên 
-dùng nữa. 

Vì vậy tôi phải bỏ chữ độ mà gọi vitesse là cải tốc, accélération 
là, vải gia-tốc. 


ti *ia 


hộ 


Một cách giải bài tính xêp chữ số 


NGUYÊN-BÌNH HÁCH (Công-chính Sàigỏn)' 


Lời dẫn : 


Vãn-đề sau nàu thuộc oề oấn-đề ma-phương (carrẻ rmnagique). Về cách 
ghép những ma-phương, có nhiều lối. Trong một số san, tôi sẽ nói lới. 
Dưới đâu là một cách của òng Nguuyễn- đình Hách, lòng sự ở sở công chính 
Sảigòn, dùng riềng bề ma-phương bậc ba (ba hàng, ba cột). 


(ng Nguyễn-đình-Hách là một bạn thanh niên ở trường công chính 
mới ra. Ông rất thích tìm tòi oề loán-học lú-thuyết hau ửng dụng. Vậu tôi 
in cá lời giời-thiệu ông cùng độc-giả. 

H. x. Hãn 


Viết trong mỗi ô của hình vuông vẽ bên đây một trong 9 số từ 1 đến 

| 9 đẻ, nếu ta cọng từng 3 số một theo # 
chiều chỉ bằng những cái tên, thì đều 
thấy 15 (Ta nên nhớ rằng không được 
viết 2 lần một con số nào). 

Bài đỗ này ta cứ đủ kiên-tâm mà thử 
nhiều lối xếp số thì sau cùng cũng tìm 
thấy kết-quả, Nhưng làm thế, thì rất lâu 
công : ta thử tính xem, nếu ta lần như 
vậy, thì phải thử bao nhiêu lần mới 
monggặp được kết-qguả: Ta chỉ cần 
biết các số ở 3ô: a, b, c, là suy ra được 
tất cả các số khác, vì biết a, b thì tính 
được b' biết a, c thì tính được c, biết b' e' thì tính được d vân vân. 
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Nếu ta đặt một số gì ở ô «a», ví dụ số 3, chẳng hạn thì ta có thể đặt 
ởô(b», 8 số khác nhau trong những số: 1, 2. 4,5... 9 và ở ô (C », 7 SỐ 
khác nhau. Vả ta có thê đặt ở ô «a» đến 9 số khác nhau. .. 
Vậy nếu ta không dùng lý-luận øì, thì ta phải thử đến: 9><8><7 .. | 
cách xếp chữ số ở 3 ô đó, tức là đến: 504 lần. Ạ 
Ta vừa lần như vậy vừa dùng đôi chút lý luận, thì ta phải thử ít hơn 'í 
một chút nhưng vẫn phải mất nhiều công lắm. 


Bày giờ ta chỉ lý luận mà giải bài đố này thì sẽ không phải thử đi 
thử lại nữa. 


Ta thầy rắng cọng tất cả các số ở 9ô lại thì được 1ỗ >< 3 —= 4ã. 
Vả ta biết trước rằng nếu mỗi ô mà có một con số, từ 1 đến 9 khác 


nhau. thì tông cọng của đoàn số 1. 2,3...9 mà mỗi số bằng số trước 
thêm 1, tất phải là : 


(1+9) >< 9 
2 


= 4ã. Vậy mỗi dòng 3 số, cọng lại chỉ có thê là : 


4ñ x 
=. = 1õ mà thôi. 


—— Ta đặt số ở ô giữa là «ơ » và những số 2 bên số đó - 
\W lZ về bốn chiều khảe nhau là: x X; YY,,z z vy.v theo 


7 lụ | hình bên dây. 
: 
vá lacó:x-++x =Yy+y=z+z—=vv'=S, 


lR S//21Á11) 1Ì, , Vậy ta có thê viết được : 4S -_ ơ= 45. 


\ x và S-+-ơ= 1õ _§ 
| Nghiệm số của hệ-thống 2 phương-trình b ng § và ơ này là :ơ =5 
—=X+TX—Y +rYy —z-+z—Y-+v—i10, “Ã 


bai 


-__—_ Vậy ta đã biết con số ở ô giữa là 5, và số cọng của từng cặp 2 số hai 
tên con số đó, là 10. Có vừa đúng 4 cặp số từ 1 đến 9(trừ số 5 ra) mà 
§ cọng thành 10, Ay là: 1-2-9=2-+8—=3--7—4 +06 —10. (Nếu không 
có đủ 4 cắp như vậy thì nghĩa là tính không thề làm được mà nếu tìm 
thấy nhiều hơn 4 cặp là tính có nhiều cách làm; nhưng trường hợp 
này không thề có được vì còn 8 số thì nhiều nhất chỉ có 4 cặp khác nhau 
mà thôi). Ta xét thấy trong 4 cặp đó, có 2 cặp số chắn là: 2, 8 và 4,6 
và 2 cặp số lẻ là : 1,9 và 3, 7. 


T: lại tìm mấy cái liên-lae giữa những số x y z x' y' đề có thê đặt các | 
số cho đúng ô. 
14 c0: X+ŸY+#z=xr +Y-+d+z=15 _ 
và x+v+zZ==z-+v+x =lỗ Nếu ta cọng hai đẳng-thức 


này thì thấy 2x-+y-+- v+-(z+ z) —2x`-+-y'-+-v' + +z)—=30 
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hay là: 2x + y + v — 2X + ÿ + v=30 — (z-+z)—30 — 10—90 
` "chia với 3: x-+ _- St uc = — 10 
Hai đẳng-thứe trên tổ rằng : x' — Š _ `huà x.c= nh XI (1) 
vì x-+x =0. _ 
%. SN Kiến na 5 6c VY. CS 
Cũng theo lý-luận tương-tự, ta lại thầy : z —= 5 \J 98 — ›— (2) 


Muốn cho bốn số x, xỈ, z. z' cùng là số nguyên, thì những tồng số (y -+ V), 
{y +), (v+YV). (v + y) đều phải là bội-số của 2, thế thi cần 4 số 
y, V, y` V cùng là chắn hoặc cùng là lẻ cả, vì nếu trong 4 số ấy, mà chỉ có 
1,2hoặc 3 số lẻ, thì trong 4 tông-số trên, ÍítLra có một tông-số sẽ lẻ, 
thành có số ở góc sẽ không phải là số nguyên. 


Vậy đến đây ta đã biết chắc chỉ có 2 eách xếp chữ : một là viết 4 số 
161,9, 3, Zở 4ô: y, v, y, v, và tính ra : x x'` y y' bằng (1) và (2); hai là 
xiết ở 4 ô đỏ, 4 số chẵn, 2, 8, 4, 6. 


Nếu ta coi đẳng thức: x + y-Ƒz= 15, thì ta nhận ngay ra rằng 
những số ở góc x, z không thê là số lẻ được vì, nếu vậy, thì y cũng là số 
lẻ, cùng với v, v` y' ; vậy 8 số xung quang ô giữa cùng là số lẻ ; thế thì sẽ 
có nhiều số lẻ phải viết 2 lần. Ta kết-luận được rằng ta phải viết 4 số 
chăn ở 4 góc, và chỉ có cách xếp chữ này là đúng mà thôi : 


Cách tông-guảt : Cách xếp số bằng lý-luận ta tìm 
ra đây có thê dùng được, khi những số trên thay 
đồi hẳn di. 

Ta lấy một tỉ-dụ cho rõ: « Viết trong mỗi ô ở 
hình bên một số trong 9 số sau ndụ : 3, 5, 7, 9, 11, 13, 
15, 17, 19, mà «không được biên số noo 9 lần, đề ta 
cọng đủ 4 cuiêun, đều được là 33.) Ta lại đùng 
những mẫu tự trên thì thấy : 


4S--ơ—33><3—99 [Nghiệm s01i5=x †x—ÿy Ly —z1>z—v+v—=22 

S-+ơ—= 33 { __:=I1I lấy những số cho trên, thì có 

vừa đúng 4 cặp mà tông-số là 22 ấy là : 3 -+- 19— 5ð -+- 17— 7 + 1ã—=9 + 13. 

Trong đó có 2 cặp số 3, 19, và 7, 15 biều-thức là: m. 4--3 và 3 cặp số: 

5, 17 và 9,13 biêu-thức là : m. 4 -+- 1. Những đẳng-thức mà ta lại tìm thấy 
\ l , , 

rất dễ theo lối trên: x' — M m ễ x—- XÃ NV tỖ ra rằng muốn cho 


` 


4 số góc là số lẻ cả,như những số cho dùng đề xếp,thì bốn số viết ở những 
ö:y,v, y, v phải cùng một biều-thức: (m4 + 3), hoặc:(m 4 + 1) cả, 
vì nếu không, trong những tÔng-số: y -- v, y°+v, y + v,  víLra có 
một cái là bội-số của 4 thành ra trong những số x, x`z, z' sẽ có một 


¬ t~“ : | | 
“+ | = “tô ] 
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vài số chăn. Thật vậy: (m 4 + 3) -- (m 4 + Đ= =In ‡(chữ m nghĩa là 
st bội số). Nếu ta đặt 4 số 3, 19, 7, lõã biều-thức: 
m.4 + 3 ở 4 góc thì những số ở vào những ô: v, y, 
v, y `: sẽ theo biêu-thức 33 — |(m 4 + 3)+ 
(m 4 + 3)] —=(m. 4 + 1) — (m. 4 + 6) = (m.,4'+ 5} 
— (m. 4+ 2) m. 4 + 3, thành ra những số biều- 
thức: m. 4 + 3 sẽ phải nhắc lại 2 lần. Vậy ta phải, _ 
viết 4 số 3, 19, 7, lỗ vào bốn ô giữa dòng và chỉcó “ 
một cách xếp chữ như bên đây : 


KếtI-luận : Ta nghiệm rằng khi 9 số cho dùng đề xếp, là một cấp-số 
cọng thì bao giờ cũng có một cách xếp, và chỉ có một cách xếp mà thôi : 
ô giữa viết số thứ năm của đoàn số, rồi 4 ô góc thì viết hai cặp là số thứ 
hai và số thứ tám, số thứ tư và số thứ sáu. Viết đến đây thì những ô còn 
lại, tính số rất dê. Vậy bài đố ở đầu chỉ là một trường-hợp đặc-biệt 
của một tính cách chung của các cấp-số-cọng. Nếu những số cho dùng 
mà không có liên-lạc gì với nhau, thì bài đố sec sao giải-quyết 
được. 


DANH TỪ 


Biồu-thức : expression 
_ Bội-số : multiple 

lu ức Cấp-số cọng : progression RTUBHISE HU 
lý _ XỆ _ Dang-thức : forme 


, 


Tông-số : somme 


ì 
| 
| 
LÌ 
W P 
| 
Ỉ 
| 
Ệ J 
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Những sự tiện lợi của điện nhiên không kê hết được, chỉ người 
dùng qua rồi mới rổ. Dân thành phố dùng điện quen, môi khi về 
chốn thôn quê, thấy thiểu thốn khó chịu nhiều. Ở tỉnh chỉ việc thò 
tay ra bấm khẽ một cái là đèn sáng hay tắt tùy ý, ở nhà quê; đương 
nằm, phải dậy đánh diêm thắp đèn, khi tắt cũng phiền phức như 
thể; đã vậy lại còn khi giỏ mát, ngọn đèn cũng khó mà đứng vững 
được : 


Đèn khoe đèn tô hơn trắng, 
Nhưng đèn ra gió còn chẳng hỡi đèn. 


-Ở nhà quê, muốn có điện dùng, lắm nhà giầu mua hẳn một cái 
- máy điện con; như thế tốn lắm; mà nhất là trong những lúc này, 
tìm đâu ra ét-săng hay cồn đề chạy máy ấy. Muốn đỡ tốn, ta có thê 

chỉ dùng một bình chứa điện (accu) thường đặt ở các xe ô-ô. 
Bình này, nếu đầy điện, có thề thấp sáng được một bóng 50 nến — 
đèn phare ô-tô —, hoặc 25 bóng 2 nến trong suốt một đêm trường, 


về vụ mùa màng, hay những khi có việc. Nếu chỉ dùng mỗi tối, bốn, 
| năm giờ, độ bốn, năm ngọn con, thì một bình điện có thể lâu được 
mươi ngày. _ 

| Các ngài vội hỏi rằng: hết điện rồi, làm thế náo, chả lẽ lại mang 
| bình lên tỉnh đề lấy điện vào sao? Không, ta chỉ việc dùng cái máy 
| tả sau đây, máy chạy bằng sức... người. 

| 

| ì 


»— su” 
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Phần nhiều ô-tô đều có một cái máy sinh điện (dynamo) con, 
làm ra điện đề dùng trong ô-tô: đèn, còi, gat nước mưa y. y... và để 
chứa vào trong bình. Điện phát ra nhiều hay ít tùy theo số nhanh, 
chậm của ô-tô. Bây giờ mua những máy điện này rất dễ: cứ đi tìm 
ở các cửa hàng sắt vụn, vì ô-tô thiếu vật liệu chữa chạy, họ phả đi 
rất nhiều đề lấy sắt, và các đồ phụ-tùng. 

Máy này phải cho quay nhanh môi phút ít là bảy, tám trăm 
vòng mới phát điện ra được. Muốn có số nhanh ấy, ta dùng một 
trong hai cách sau này; cách thứ nhất tồn ít, nhưng khó làm; cách 
thứ hai, tôn nhiều, nhưng dề và tốt. : 

Ta lấy một cái xe đạp đề lên giá con, cho bánh sau lông cham 
đất (hình số 1), tháo «lốp » bảnh sau ra, thay vào đó một vòng. 


[II JITTIH] 


|: | HDHHNN llÌ 
Ì Ñ. 


Hinh Số 1 


B— bình chứa điện, M — máu sữnh điện; Á = ampèremèlre 

Giây da, giài độ ba mét, to độ hai phản mét (em) và giầy 
độ ba li-mét (mm). Cái «poulie » cũ của máy sình điện, phải thay 
bằng cái mới làm bằng gỗ cũng được, đường kính độ 6 phân mét, 
giầy độ hơn hai phân mét, cho giây da vào lọt, và hai bên có hai 
cái « má » cao độ một phân-mét, đề lúc chạy, giây da không tuột ra 
ngoài. Ta thứ tính xem, đạp một vòng thì máy điện quay được mấy 
vòng. Vi số răng của đĩa bàn đạp Hiền gấp ba số răng của trục 
bánh xe, nên đạp một vòng thì bảnh xe quay ba vòng; bánh xe 
quay một vòng thì máy điện quay mười vòng, vì bánh xe to gấp 


NGUYÊN DUY-THANH | á1 


.——_ 


mười «poulie » máy. Vậy, kết cục, đạp một vòng ở bàn đạp, máy 


điện quay ba mươi vòng. Ñếu mỗi giày đồng-hö, ta đạp được mội 


vòng, thì một phút, máy điện quay được 30 >< 60 —- 1800 vòng. Nhưng 
xì giây đa, không thể bám riết vào bánh xe và poulie được, thế nào 


cũng trơn đi, nên số vòng phải giảm đi đến một phân mười, như 


vậy chỉ còn độ 1600 vòng; điện ra cũng khỏe lắm rồi, có thể cho 


vào bình điện 6 volts được 5 hay 6 ampères. Muốn cỏ kết-quả tốt, 
bánh xe phải nắn thẳng, poulie máy điện và bánh xe phải đứng 
thắng hàng với nhau, cái giả giữ xe, phảf chắc lắm, sai đi một chút 
là giây da tuột ra ngoài, như vậy đạp nặng lắm. Dùng cách này, 
mếu có sẵn xe đạp rồi, chỉ tốn độ sáu, bảy chục đồng (không kề tiền 
bình điện giá chừng trăm đồng nữa, nếu là bình mới). : 

Cách thứ nhì (xem hình 2), tiện cho người không có xe đạp; 
tốn độ hai trăm đồng, phải dùng ba giây xích, ba đĩa bàn đạp, phải 
thay « ponlie ) I„HìA4V điện bằng một đĩa có rắng ; nếu đĩa bàn đạp có 
nhiều răng gấp ba đĩa trục bàn đạp sau, thì đạp một vòng ở đĩa 
đầu, tạ sẽ có 27 vòng ở máy điện. Nếu cũng đạp nhanh như trên 
thì mỗi phút máy điện quay được 3/ > 60 —= 1620 vòng, đẳng này 
không mất mát tí nào, vì giày xich không thê trơn trên răng đĩa 
được. 


Hình Số 3 


P 


Cứ đạp như vậy một giờ đồng-hồ thời có đủ điện đề tháp hốt 
năm ngọn đèn con mỗi tối bốn năm giờ ;một ngọn này sảng gấp 
năm ngọn đèn «hoa-kỳ », lại thêm không nóng, không khói và 
không sợ trăng cười rằng không chịu được gió. Chỉ có các cụ lý là 
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không hài lòng lắm vì đèn điện không đề các cu châm đóm hút 


thuốc lào được; khó gì, làm cho các eụ„ một eái «diêm điện » (xem 
_khoa-hoe số 1); đẳng này vì điện có 6 volts nên chỉ cần tới 7 phân 


mét giây miekel-cehrome đường kinh 1 phần 10 của ly-méL là đủ. 


lắm FỒI. 


Tôi đã cho làm mấy cái máy này, kết-quả vừa ý lắm. Ngoài 
việc Iã điện thắp đèn ra, lại còn dùng đề cho điện vào bình chứa 


điện xe ô-tô. Nhất là độ này, vì xe ít chạy, điện trong bình yếu dần. 


đi, môi khi có v ệc dùng đến thì xe không chạy được. Gần tỉnh thì 


còn tháo bình ra đem đi lấy điện vào; xa tỉnh thì rất phiên-phứce;. 


Có người, cứ môi ngày, phải cho máy ô-tô chạy không mươi phút 
đề giữ điện. Nếu có máy kề trên thì đỡ tốn biết bao. 


Chắc các ngài muốn biết xem đạp máy này có nặng không! 


Tôi xin nói ngay rằng không. Một phép tính con cho ta biết rằng 
mỗi giây đồng-hồ đạp một vòng như nói ở trên, thì xe đạp di được 


2mét, như vậy một giờ chỉ đi được hơn 7 kilỏ-mét; còn nặng thì 
như khi các ngài c€đèo» câu ấm đi chơi mát thôi. Tôi thường gặp: 


những thầy « quyền» có lẽ về phép — hăm hở đạp trên đường đất 
gồ ghề, dưới ánh nắng hè gay-øắt, hai bánh xe bẹp dí xuống vì sức 
nặng của thầy và của cô, nhất là một đôi khi, cô lại «bu bẫm» 
bằng hai thầy. Thầy quyền ấy, nếu đạp máy này, thì chỉ độ sáu giờ 
đồng-hồ, bình hết điện rồi cũng phải đầy tràn ra, (nói thế, chắc các 
ngài cũng hiểu rằng là đầy thôi, chứ điện có phải nước đâu, mà 
tràn ra được). 

(riờ ta lại tính xem điện làm như vậy có rẻ không: một người 
trunø-bình đạp một ngày 8 giờ cho vào accu 6 volts được 5 ampères; 
vậy làm được 5A >< 6V>< 8h —= 210 wattheures (oắt-tơ) hay là 
0,240kwh, như thế phải bốn ngày mới làm xong 1 kwh; cứ tỉnh 
công rẻ 0Š10 một ngày, vậy 1kwh giá là 1$60, chưa kề tiền lòi vốn, 
tiền sửa sang máy v. v... Điện ở Hà-nội giá có 0§175, nghĩa là rẻ 
gấp mười lần điện người làm ra. 


KẽI-luận. — Người không có hy-vọng cạnh tranh với máy được, 

Cái đó đã dĩ-nhiên, vì sức người, chỉ bằng một phần ba sức 
ngựa — ngựa thực «bằng xương và bằng da» — mà sức ngựa thực 
lại chỉ bằng hai phần năm sức ngựa hơi, nghĩa là ngựa mảy. 


Tuy vậy, nếu so sánh với tiền mua nến hay dầu đề thắp đèn,. 


tiền mua diêm đề ng 0 lửa, thì điện ngồi làm ra lại rẻ gấp hai mươi 
lần là ít. 


ĐỘC GIẢ PHÁT MINH 


1 Bài &quan-sút nà thí-ng hiệm » ở số báo khoa-học số 9 nừa ra 
___ mà đã có một độc-giả ở Trà-oinh hưởng-ứng liền. Bản bảo rất là 
___ mừng nà xin cám ơn. 

Điều quan-sát dưới nàu tuụ là lạ, nhưng đã có ba lần thì không. 
4hề ngờ là một sự tlình-cò. Một nhà chuyên môn 0ê loài thạch-sùng 
sà rắn ở đâu có nói oới kú-giả rằng sự ấu không có thề tin được. 
__ Nhưng những hiện-tượng Đề nạn pật-học, có thiên-hình pạn-!rạng- 
Mà không lẽ độc-giả Phan tiền-sinh lại đánh lừa bản báo. VYậu bản- 
báo. đăng bài nàu 0à hỏi 0-kiến các độc-giả. Sự rắn ấn gan cắc-kè thì 
tự-nhiên là không đúng. Nhưng + n hỏi rắn làm gì ? Ni 


Phưa ông, 


Hưởng ứng theo bài «Quan sát và thí-nghiệm » của ông trong 
«Khoa-hoec » tháng Chín 1942, tôi gởi cho ông đây I hiện tượng tôi 
đã quan sát và trình bày đề ông để vào mục « độc-giả phát-minh », 

Nhà tôi ở không có trần. Lần theo nóc có 1 con cñc-kè lớn lỗi. 
ngón chân cái, mình có hoa màu đẹp mắt, trưa hay tối hay kêu 
nhiều tiếng: cắc kè! lớn đến giật mình. Một lúc, mấy ngày liên 
không nghe tiếng kêu, tôi đề ý thấy con vật lừ đừ, năm bám một 
chỗ không muốn cử-động. Một buôi trưa, tình cờ ngó lên nóc tôi 
thấy một con rắn lụe bằng ngón tay trỗ đang bò trên đầu cột. Tôi 
có ý muốn đi lấy cây giết con thú độc, nhưng thấy con cắc kè nằm 
gần đấy tôi đề ý coi. Con rắn bò chung quanh, con cắc-kè. cũng 
xoay mình theo. Tôi tưởng sắp có cuộc cắn lòn. Nhưng không, 
xoay mình một lúc, con cắc-kè dừng lại và há họng ra thật to. Và 
trong lúc ấy, chuyện không ngờ, con rắn lục lại hiên-từ lần lần 
-chui vào, đề nửa phút sau, rút đầu ra, chuyền mình bò đi mất. Con: 
cắc-kè nằm hả mồm như thế độ hai phút, rồi lừ đừ bò đi. Lối 
năm phút sau, lại cất tiếng kêu lanh lành. 

Tôi được mục-kích cảnh trên đày ba lần, cho là một biện- 
tượng kỳ-quái, nên biên thơ nhờ ông giải giúp. Người nhà quê hợ 
-cho là eon rắn ăn gan con cắc-kè, gan lớn quá kêu không ra tiếng ì 

Nay kính thư 
PHAN MỸ NHẬT 
(Trà-pinh) 


TOÁN=PHÁP GIẢI=TRÍ ˆ 
Giáo-sư HOÀNG-XUÂN-HÃN 


+ l. — Bài giải nhận được : 
1: Về bài I và II ở số 9, ông Ðô-ngọc-Phúe ở Hà-nội có gưởi bài giải ~ 
Lý-luận đúng. Chúng tôi tóm tắt ý ông như sau này: 
Lấy những con số gồm toàn số 3 chỉ có con số đơn-vị là 4. Rồi ta tự~ 


thừa. Ta thầy: h 
333...334 (n con số 3) 
333...334 . những chấm là con số 3 
1533...830 » 
10000...02 những chấm là con số không 
| 100060 2 » 
wM. ` .4x...... ... » 
| 1000...002 » 
| 10(1...()02 » 
_ 1000...002 » 
II _ 111«s«x¿ l5.....556 những chấm trước là 1, những con số sau là õ. 


]— HT. 7 ngu. s ý. HA 


n con số n con số 


| 
Ì Con số 3 lặp lại mấy lần (n lần) cũng vậy, tích-số gồm có n con số 1 
ị rồi đến (n-1) con số ð; cuối cùng có con số 6. Thế tỏ rằng những số 16, 


{ 1156, 111556 vân vàn đều là phương-số của 4, 34, 334 vân vân. Hai cấp- 
| số kia đều dáng chú-ý. Cấp-số trên thì mỗi số là lấy 15 xen vào trữa số- 
l trước; cấp-số dưới thì mỗi số là thêm 3 ở bên trái số trước. 


Lý-luận như vậy thì cũng thấy rằng: .~ 
lệ 414,..á Ôas.löU — B „.. 67 >< BB,..B7 
l ncon số neœon số n con số 


| Về hai bài tính trận « y-bi » và Bí-mật» chúng tôi lại nhận được bài 

giải đúng của ông Trần-văn-Hoàng vô-tuyến-điện Lai- châu, 

2. Về bài « Xe lửa tránh nhau », chúng tôi có nhận được nhiều bài giải 

| trúng: Ông Nguyễn-ba-Giáp ở một trường tại Huế, ông Đ.-n.-Phúc ở .ñ 
Hà-nội ông T. y. T. Cô Giáng-châu và ông Tôn-thất-Thi ở Huế giải rất gọn - 
| và đủ. Ông Thái-văn-Quyền ở sở Công-chính Mỹ-tho giải có dài hơn | 
nhưng cũng đúng. Hai ông Đỗ-đức-Dục ở Huế và ông Diệp-hải-Kỳ: j 
ở Quảng-trị giải vẫn tắt quá. Còn ông Viên-Minh cũng ở Huế cỏ bài 


` 
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giải bằng vẻ. Nhưng nhà thi-sĩ hình như đã đãng trí nên trong lúc 
ngâm thơ ngoắc xe nầy vào xe kia Ì _ 

Dưới dây, chúng tôi lấy ý ông Giáp, nhưng vẽ ra hình cho dễ hiều, 
Chúng tôi lại thêm cách bẻ « ghi » nữa. 


A 


“4 —” S li, ¡Ð 


^ 


øỲ XE 'ĐEN CAT TOA TRĂNG RỒI TIẾN 
2 


8 4-~ 
'—=— - : ——— 


tị K. v4 A 7T 
VẢ XE ĐEN NOI T0A TRANG; LUI VA nY 
| _ TA TRĂNG 


4ö TOÁN PHẬP GIẢI THÍ 


Trong hình vẽ, những hình tên dọc chỉ cách bẻ «ghi», Những hình ~ 
tên ngang chỉ ngã xe đi. Những con số chỉ số toa. Chỗ nối toa có dấu `à 
mgoặc ở dưới. _ 


Cọng cả thảy : ghi C phải bể bảy lần; ghi D bốn lần. 
Cắt toa bốn lần và tự nhiên là nối toa bốn lần, 
Đầu toa máy đen tiến ba lần, lùi hai lần, 
Đầu toa máy trắng tiến hai lần, lủi một lần. Theo 
ông Viên-Minh kết luận : ñ 
Xếp ga toát cả mồ hôi, : _ 
« Ma-nơ » mất hết chao ôi một giờ ! k 
Ey-sư đâu khéo vật- vờ, 
Vạch đường áe-nghiệt, giết đời xếp ga I 
Và ông Bá-Giáp lại nói rằng « cái đầu máy tàu đen phải có sức mạnh Ñ 
kéo 17 toa và đầy 10 toa. Cái tàu máy ấv chắc hiếm lắm. Nếu không có 
thì «ông xếp ga hơi bận một chút ông phải cắt cả tàu đen nữa ›. 
Nhưng thực ra, bài ra có nói rằng mỗi tàu chỉ có một toa máy đầu 
và những toa có chở nặng đâu! | 


lÍ.— Bài ra | h 
1) Xưa nay ai cũng biết rằng 1 — 1, 2 2, chứ không thề 1 — 2 hoặc 
1=3ð3..... được. Nhưng các bạn xem dưới đầy. 
Ta hãy lấy 2 số a =1 và b— 1. 


Vậy chắc chắn rằng a —b. Ta đem nhân hai số của đẳng-thức ˆ 
a—=b với a, ta vẫn có: 


8—ñD Hay R8 can =T1=-b, 


A°— 1D, : 
Nay ta lại trừ đi b2, ta sẽ có; _ 
hộ a“— b* = ab —b? k 
Nhưng a?— b? — (a-+b) (a—b) vã ab—b? ta có thỀ viết _ 
‹b (a — b). Vậy aˆ —b? — ab — b> 


hay (a -+- b)(a — b)= b(a — b) 
Ta lại đem chia cho (a — b) thì sẽ thấy : 


(8B B).—b 
và thay bằng số : I+l1i=] 1 
| V I—-DÀ: _ 


Xin các bạn giảng cho tại sao và chứng minh rằng không đúng... 


Ninh-hữu-Trác 


__- [192 
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-H. — Số-Kín 
.1heo lời hô hào của tôi ở số trước, dã có hai bạn là ông Lê-Khắc ở 
Preu- Veng (Cao-mên) uà ông Đoàn-păn-Đán gưởi bài ra oẽ cho bản- bảo. 
Kù nầu xin dăng bài ông Đoàn: 


CÔ —GẢNG = THÀNH — CÔNG 
(Biết rằng G hơn H tám) 


Đoàn -văn- Đán 


[HI. — Rúi thửm kén 0uợ 


Cụ Hường có bốn cô, theo thứ tự chị em là: Mai, Hiên, Huệ, Lý, 
Bốn cậu Bưởi, Quit; Bòng, Cam tới vấn danh cùng một lúc. Cụ Hường. 
viết bốn số 1, 2, 3, 4 vào thăm rồi bảo mỗi cậu rút mỗi cái. Cụ bảo lấy 
số cậu Bưởi nhân với 4, số cậu Quít nhân với 16, số cậu Bòng nhân với 
64 và số cậu Cam nhân với 256 ; cọng bốn tích-số được 556. Cụ xem đỏ 
mà đoán được thăm và định việc hôn nhân. Hỏi cô nào gã cho cậu nào Ÿ 

Hoàng-xuân- Hãn 
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Hộp thơ 


1.) Cùng bạn đọc. — Chúng tôi nhận được nhiều thư mua bảo, 


trong đó ai cũng muốn có từ số 1 trở di. Chúng tôi lấy làm tiếc rằng 
không thê làm vừa ý ấy được, vì hiện giờ số 1, 2 và 3 đều hết cả, 


bắt buộc chúng tôi phải gửi từ số 4 trở đi. Xin các bạn lượng xét 


cho. Sau này nếu mua lại được các số trên ấy, hay nếu đủ số người 
mua, chúng tôi cho in lại các số ấy, chúng tôi sẽ không quên các 


bạn. 

2.) Vì bài vở nhiều nên bài «Khoa-họe có thề chế ra vàng được 
không » phải tạm bỏ lại số sau. 

Cùng ông Trần ouăn Hoàng. (Lai-châu). — Không c Có EHg- -thức đề 
đöi-chiếu ngày tháng âm lịch và dương lịch. Nhưng muốn đối-chiếu 


năm thì có cách dễ dàng. Tôi đã nói trong báo Tri-Tân số 66 ra ngày 


30-9:42 và sẽ giải trong một số bảo Khoa-Hoec sau. 
¬ L] FÌ 


Sách mới 
Chúng tỏi nhận được : 
1') Sách Hoa-Mai số 23 (Người thợ rèn) của Nam-Cao). 
2') Sách Hoa-Mai số 21 (Vỡ đê) của Nguyễn-ngọc-Sửn). 
.Ổ j') Người bên kia của Đö-đức-Thu. 
4') Chuyện vô lý của Lãng-Nhân giá 1.20.— Nhà xuất hản Mới ` 
5') Tú-mỡ của Lê-Thanh. — Nhà xuất bản Cộng-lực. | 
Xin cảm ơn tác giả, nhà xuất bản và giới thiệu cùng bạn đọc. 


Cải chính 


Trong bài «Cô Kiều bị bắt» ở số 10, sắp chữ sai cầu Kiều. Xin - 


đọc Nửa Đằng... chớ không phải Mọt ouầng.., 


Sự sắp chữ sai này tô ra rằng người sp chữ là một người thuộc. 


Kiều nên mới không cần xem bản thảo mà sắp, 


Vừa rồi mông 5ð tháng 9 ta, tức là 1ã tháng mười dương-lịch thì 


trăng đi đúng trên sao Tâm, 
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Chủ nhân 
Khá-Vang-Cán Kỹ sư tốt nghiệp A. & M. 
Trần-Văn-Văn Tốt nghiệp H. E. €. 


CHẾ TẠO MÁY MÓC BẰNG RIM-RHÍ 


NHÀ MÁY GIẦY NÓI 
số 165 phổ Pétrus Ký số 30.296 
CHOLON 


LẮP MÁY NHỎ TRONG BỒN MƯƠI TÁ M GIỜÒ 


"Ki =SƯ "Hàng. - Văn = Mau 


SỐ 12b — PHÔ DIEULEEILS — HÀ - NỘI 


== may nói số 6~78 ===== 
TÔNG PHÁT HẦNH GH0 KHẮP ĐÔNG DƯƠNG 


ĐẤT THẮP ĐÈN CỦA NHÀ MÁY 
NA-DZƯƠNG (Langson) 


Bán buôn đồ sành, đồ sử Moneay. 
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ĐIỆN KHÍ ĐÔNG PHẤP 


Công -ty vô-danh vốn 60.000.000 quan 
SƠ CHÍNH — 69, ĐƯỜNG FRANCIS GARNIER — HÀ-NỘI 
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hà máy làm điện ở Hanoi, Haiphong 
và Eort Bayard 


PHÁT ĐIỆN DI CÁC TỈNH MIỀN HA- | 
DU BẢC-KỲ VÀ QUẢNG- CHÂU -VĂN | 


ĐẶT ĐIỆN ĐĨ THẮP ĐÈN VÀ CHẠY 
CÁC THỨ MÁY: ĐỘNG-CƠ, MÁY LÀM 
LẠNH, MÁY LÀM NƯỚC ĐÁ, MÁY QUẠT 
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Bán các thứ : 
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ĐEN — MÁY QUẠT — ĐỘNG-CƠ — DIÊM 
Ù ĐIỆN — MÁY NƯỚC ĐÁ — BẾP ĐIỆN 
| MÁY ĐUN NƯỚC TẮM, V. V. 
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CHỈ BẢO CÁCH ĐẶT ĐIỆN 
VÀ LÀM TỜ KHAI GIÁ KHÔNG LÂY TIỀN || L 


Nhà In Trung-Bắc, Hà-nói Chủ-nhiệm : KH DĐ 


2-4 " 22 s20 


